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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

(Tiếp theo Công báo số 1447 + 1448) 

 

 

P: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC 

 Ngành này gồm: Các hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm xây dựng và ban 

hành luật, nghị định, các văn bản dưới luật cũng như giám sát việc thi hành luật, an 

ninh quốc phòng, cư trú, ngoại giao và quản lý các chương trình của Chính phủ. 

Đơn vị pháp nhân hoặc thể chế, bản thân nó chưa hẳn là yếu tố xác định cho 

một hoạt động có thuộc ngành này hay không, có những hoạt động thuộc cùng một 

lĩnh vực nhưng xét về bản chất thì không xếp ở ngành này, hoạt động đó được 

phân loại ở nơi khác trong ISIC. Ví dụ quản lý hệ thống trường học (các quy định, 

kiểm tra, chương trình giảng dạy) thuộc ngành này, nhưng bản thân việc dạy học 

không thuộc ngành này mà được xếp ở ngành Q (Giáo dục và đào tạo), các cơ sở y 

tế (nhà tù hoặc bệnh viện quân đội được xếp vào ngành R (Y tế và hoạt động trợ 

giúp xã hội). Một số hoạt động được mô tả trong ngành này có thể thuộc tổ chức 

phi Chính phủ. 

Ngành này cũng gồm: Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc. 

84: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG, ĐỐI NGOẠI; BẢO ĐẢM XÃ HỘI 

BẮT BUỘC 

841: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà 

nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội, môi trường 

8411: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động 

quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp  

84111: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 
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Nhóm này gồm:  

- Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xây dựng các đường lối chính 

sách về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để làm phương hướng cho Chính 

phủ đề ra các bước thực hiện cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, với 

phạm vi hoạt động bao gồm các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên trách ở 

Trung ương, ngành, địa phương và cơ sở; 

- Hoạt động của các tổ chức thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam nhằm vận động các thành viên trong tổ chức của mình thực hiện mọi chủ 

trương, đường lối của Đảng và Chính phủ trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. Cụ thể như: 

+ Hoạt động của các tổ chức thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phạm 

vi hoạt động bao gồm hoạt động của các tổ chức Công đoàn chuyên trách Trung 

ương, các địa phương, các ngành và cơ sở thuộc các Doanh nghiệp Nhà nước và các 

đơn vị sản xuất khác với nguồn vốn cho hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, 

+ Hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam: Phạm vi hoạt 

động bao gồm các hoạt động của các tổ chức Đoàn chuyên trách ở Trung ương, các 

ngành, các địa phương và cơ sở với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách 

Nhà nước, 

+ Hoạt động của các tổ chức thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Phạm vi 

hoạt động bao gồm các hoạt động chuyên trách Hội Phụ nữ ở Trung ương, các 

ngành, các địa phương và cơ sở với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách 

Nhà nước, 

+ Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phạm vi hoạt động bao gồm hoạt 

động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và địa phương với nguồn 

vốn cho hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, 

+ Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,... 

Loại trừ: 

- Các hoạt động sản xuất (có tính thị trường và không có tính chất thị trường) 

do các tổ chức Đảng tiến hành. Các hoạt động sản xuất này sẽ được phân vào các 

nhóm thích hợp trong hệ thống ngành kinh tế, cụ thể: 
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+ Các hoạt động xuất bản báo chí do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam 

thực hiện được phân vào nhóm 58120 (Xuất bản báo), nhóm 58130 (Xuất bản tạp 

chí và các ấn phẩm định kỳ), 

+ Các hoạt động về giáo dục, đào tạo do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam 

thực hiện được phân vào các nhóm tương ứng trong ngành Q (Giáo dục và đào tạo), 

+ Các hoạt động nghiên cứu và triển khai do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt 

Nam thực hiện được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn). 

- Các hoạt động sản xuất ra các sản phẩm vật chất và dịch vụ (có tính chất thị 

trường và phi thị trường) do các đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 

(như xuất bản báo chí, giáo dục, đào tạo...). Các hoạt động này sẽ được phân vào 

các nhóm tương ứng của hệ thống ngành kinh tế. 

84112: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 

Nhóm này gồm: Quản lý các hoạt động chung (hành pháp, lập pháp, tư pháp, 

quản lý tài chính ở tất cả các cấp độ của Chính phủ) và giám sát hoạt động kinh tế - 

xã hội. 

Nhóm này gồm: 

- Quản lý lập pháp và hành pháp ở Trung ương, vùng và tỉnh; 

- Quản lý và giám sát các vấn đề tài chính: 

+ Quản lý hoạt động của hệ thống thuế, 

+ Thu thuế về hàng hóa và giám sát các biểu hiện gian lận về thuế, 

+ Quản lý hải quan; 

- Cấp ngân quỹ, quản lý quỹ và nợ công: 

+ Huy động, tiếp nhận và quản lý việc chi tiêu chúng; 

- Quản lý tổng thể (dân sự) chính sách nghiên cứu, phát triển (R&D) và các 

quỹ liên quan; 

- Quản lý và tổ chức toàn bộ kế hoạch kinh tế - xã hội và dịch vụ thống kê ở 

các cấp chính quyền; 

- Quản lý nhà nước về tôn giáo. 

Loại trừ: 

- Hoạt động của ngân hàng nhà nước được phân vào nhóm 6411 (Hoạt động 

Ngân hàng trung ương); 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 5 

 

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tăng đời sống 

cá nhân và các quỹ liên quan được phân vào nhóm 84120 (Hoạt động quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ môi 

trường và bảo đảm xã hội bắt buộc)); 

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm cải thiện bộ 

mặt và sức cạnh tranh của nền kinh tế được phân vào 84120 (Hoạt động quản lý 

nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ 

môi trường và bảo đảm xã hội bắt buộc)); 

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) liên quan đến quốc 

phòng và các quỹ liên quan được phân vào nhóm 84220 (Hoạt động quốc phòng). 

8412 - 84120: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, 

văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ môi trường và bảo đảm xã hội bắt buộc) 

Nhóm này gồm: 

- Quản lý công về các chương trình nhằm cải thiện đời sống cá nhân như: 

Sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể thao, giải trí, nhà ở và dịch vụ xã hội; 

- Quản lý công về các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quỹ 

liên quan về các vấn đề trên. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Việc tài trợ cho các hoạt động giải trí và văn hóa; 

- Phân phối trợ cấp cho các nghệ sĩ; 

- Quản lý các chương trình nhà ở. 

Loại trừ: 

- Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động 

bảo đảm xã hội bắt buộc); 

- Hoạt động giáo dục được phân vào ngành Q (Giáo dục và đào tạo); 

- Hoạt động liên quan đến y tế được phân vào ngành 86 (Hoạt động y tế); 

- Hoạt động của các bảo tàng và các khu văn hóa khác được phân vào ngành 91 

(Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác); 

- Hoạt động thư viện và lưu trữ được phân vào nhóm 911 (Hoạt động thư viện 

và lưu trữ); 

- Hoạt động thể thao và giải trí khác được phân vào ngành 93 (Hoạt động thể thao, 

vui chơi và giải trí). 
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 8413 - 84130: Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường  

Nhóm này gồm: 

- Quản lý công về các chương trình môi trường; 

- Quản lý công về các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quỹ 

liên quan về môi trường. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Quản lý các chương trình cung cấp nước sạch; 

- Quản lý các hoạt động thu gom rác thải và xử lý rác thải; 

- Quản lý các chương trình bảo vệ môi trường. 

Loại trừ: 

- Xử lý nước thải, rác thải và tái chế được phân vào ngành 37 (Thoát nước và 

xử lý nước thải), 38 (Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu), 39 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác); 

- Hoạt động của khu bảo tồn thiên nhiên được phân vào nhóm 91420 (Hoạt 

động của khu bảo tồn thiên nhiên). 

8414 - 84140: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế 

chuyên ngành 

Nhóm này gồm: 

- Quản lý và quy định, bao gồm cả trợ cấp cho các khu vực kinh tế khác nhau: 

+ Nông nghiệp, 

+ Sử dụng đất, 

+ Nguồn năng lượng và tài nguyên khoáng sản, 

+ Cơ sở hạ tầng, 

+ Giao thông vận tải, 

+ Liên lạc, 

+ Khách sạn và du lịch, 

+ Bán buôn và bán lẻ. 

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quỹ liên quan 

để cải thiện đời sống kinh tế; 

- Quản lý giao dịch lao động thông thường; 

- Thi hành các biện pháp về chính sách phát triển vùng, ví dụ như giảm thất 

nghiệp... 
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Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của cơ quan an ninh mạng quốc gia; 

- Quy định tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu 

dùng và các hoạt động quy định về chính sách tài khóa mở rộng khác (tài chính 

toàn diện). 

Loại trừ:  

- Hoạt động giám sát tài chính của ngân hàng nhà nước được phân vào nhóm 6411 

(Hoạt động Ngân hàng trung ương); 

- Hoạt động của cơ quan giám sát tài chính đối với dịch vụ tài chính, trừ bảo 

hiểm và quỹ hưu trí, không phải do ngân hàng nhà nước thực hiện được phân vào 

nhóm 66110 (Quản lý thị trường tài chính); 

- Hoạt động của cơ quan giám sát tài chính về bảo hiểm và quỹ hưu trí, không 

phải do ngân hàng nhà nước thực hiện được phân vào nhóm 66290 (Hoạt động hỗ 

trợ khác cho bảo hiểm và quỹ hưu trí); 

- Các hoạt động nghiên cứu và phát triển thực nghiệm được phân vào ngành 72 

(Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ). 

842: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước 

Nhóm này gồm: Hoạt động đối ngoại, quốc phòng và an ninh công cộng. 

8421 - 84210: Hoạt động đối ngoại  

Nhóm này gồm: 

- Quản lý và điều hành hoạt động an ninh ngoại giao, đại sứ quán và lãnh sự 

quán đặt tại nước ngoài hoặc văn phòng của các tổ chức quốc tế của quốc gia đặt 

tại nước ngoài; 

- Quản lý, điều hành và hỗ trợ thông tin, văn hóa ngoài phạm vi quốc gia; 

- Trợ giúp nước ngoài, dù có thông qua tổ chức quốc tế hay không; 

- Cung cấp trợ giúp về quân sự cho nước ngoài; 

- Quản lý ngoại thương, tài chính và kỹ thuật quốc tế. 

Loại trừ:  

- Trợ giúp về thảm họa quốc tế hoặc tị nạn được phân vào nhóm 88900 (Hoạt 

động trợ giúp xã hội không tập trung khác); 

- Hoạt động của các tổ chức và cơ quan ngoài lãnh thổ được phân vào nhóm 99000 

(Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế). 
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8422 - 84220: Hoạt động quốc phòng 

Nhóm này gồm: 

- Quản lý, điều hành hoạt động quốc phòng về vùng đất, vùng biển, vùng trời như: 

+ Lực lượng quân đội, hải quân, không quân, 

+ Kỹ thuật, giao thông, liên lạc, do thám, hậu cần và các đơn vị phục vụ quốc 

phòng khác, 

+ Các lực lượng dự bị và hỗ trợ cho quốc phòng, 

+ Hậu cần (cung cấp trang thiết bị, quân nhu), 

+ Hoạt động y tế cho quân nhân trên chiến trường. 

- Quản lý, điều hành và hỗ trợ lực lượng quốc phòng; 

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch tác chiến và tiến hành diễn tập quân sự và an ninh 

nhân dân; 

- Quản lý các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) liên quan đến quốc phòng 

và các quỹ liên quan. 

Loại trừ: 

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển thực nghiệm được phân vào ngành 72 

(Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ); 

- Cung cấp trợ giúp quân sự cho nước ngoài được phân vào nhóm 84210 (Hoạt 

động đối ngoại); 

- Hoạt động của tòa án quân sự được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, 

trật tự an toàn xã hội); 

- Cung cấp vật tư cho trường hợp bị thiên tai sự cố bất thường được phân vào 

nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội); 

- Hoạt động giáo dục trong các trường quân sự được phân vào nhóm 854 (Giáo 

dục đại học); 

- Hoạt động của bệnh viện quân đội được phân vào nhóm 8610 (Hoạt động của 

các bệnh viện, trạm y tế). 

8423 - 84230: Hoạt động an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

Nhóm này gồm: 

- Quản lý và điều hành lực lượng công an chính quy và hỗ trợ do chính quyền 

nhà nước hỗ trợ, ở các cảng, biên giới và lực lượng công an đặc biệt khác, bao gồm 

cảnh sát giao thông, đăng ký hộ tịch hộ khẩu, duy trì các bản theo dõi phạm nhân; 

- Hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 
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- Quản lý, điều hành các đơn vị phòng cháy, chữa cháy chính quy, bổ trợ, cứu 

hộ người và động vật, hỗ trợ nạn nhân thảm họa, lũ lụt, tai nạn giao thông..., bao 

gồm các đơn vị chữa cháy trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; 

- Thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết các vụ án hình sự, kiểm 

soát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý và điều hành về mặt hành chính các tòa án dân sự và hình sự, tòa 

án quân sự và hệ thống tòa án, bao gồm đại diện pháp luật và tư vấn thay mặt 

chính phủ; 

- Thi hành phán quyết và giải thích pháp luật; 

- Xét xử dân sự; 

- Điều hành nhà tù và cung cấp dịch vụ phục hồi nhân phẩm; 

- Cung cấp việc hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp có thảm họa. 

Loại trừ: 

- Phòng chống và chữa cháy rừng được phân vào nhóm 02400 (Hoạt động dịch 

vụ lâm nghiệp); 

- Chữa cháy các khu mỏ dầu, mỏ khí được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên); 

- Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở sân bay do các tổ chức không chuyên thực 

hiện được phân vào nhóm 52239 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải 

hàng không); 

- Tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong các vụ án dân sự, hình sự và các 

trường hợp khác được phân vào nhóm 69101 (Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật); 

- Hoạt động của phòng thí nghiệm tội phạm được phân vào nhóm 71200 

(Kiểm tra và phân tích kỹ thuật); 

- Quản lý và điều hành lực lượng quân đội được phân vào nhóm 84220 (Hoạt 

động quốc phòng); 

- Hoạt động của các trường học trong nhà tù được phân vào ngành 85 (Giáo 

dục và đào tạo); 

- Hoạt động của các bệnh viện trong nhà tù được phân vào nhóm 8610 (Hoạt 

động của các bệnh viện, trạm y tế). 
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843 - 8430 - 84300: Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc 

Nhóm này gồm: 

- Tài trợ và điều hành các chương trình bảo đảm xã hội của chính phủ, ví dụ như: 

+ Bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp và thất nghiệp, 

+ Quản lý quỹ hưu trí, 

+ Các chương trình bù đắp phần thiếu hụt thu nhập mất sức tạm thời, tử tuất, 

góa bụa hoặc mất bạn đời... 

Loại trừ:   

- Bảo hiểm y tế bổ sung, bổ trợ được phân vào nhóm 6513 (Bảo hiểm sức 

khỏe); 

- Cung cấp thu nhập hưu trí cho nhân viên hoặc thành viên của nhà tài trợ được 

phân vào nhóm 65300 (Hoạt động quỹ hưu trí); 

- Quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội được phân vào nhóm 84120 

(Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch 

vụ xã hội khác (trừ môi trường và bảo đảm xã hội bắt buộc); 

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc được phân vào nhóm 87 (Hoạt động chăm 

sóc, điều dưỡng tập trung); 

- Cung cấp dịch vụ phúc lợi xã hội và công tác xã hội (không kèm nhà ở được 

phân vào nhóm 8810 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 

công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật), 88900 (Hoạt động trợ 

giúp xã hội không tập trung khác). 

Q: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngành này gồm: Các hoạt động giáo dục, đào tạo ở mọi cấp độ cho mọi nghề 

được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp như bằng lời nói hoặc chữ viết cũng 

như qua phát thanh, truyền hình, internet, qua thư hoặc trao đổi thông tin thông qua 

các phương tiện khác của truyền thông. Giáo dục, đào tạo là những hoạt động có 

chương trình giáo dục và đào tạo, khung thời gian và có sự đánh giá về kiến thức 

đạt được. Các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác nhau trong hệ thống 

trường học phổ thông ở các cấp khác nhau cũng như các chương trình xóa mù chữ, 

dạy học cho người đã trưởng thành...  

Ngành này cũng gồm:  

- Hoạt động giáo dục ở học viện và trường quân sự, các trường học trong nhà 

tù,... với mọi cấp độ phù hợp; 
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- Hoạt động giáo dục công lập và giáo dục tư thục, giáo dục chính quy và 

không chính quy. Đối với mỗi cấp độ giáo dục, các lớp học bao gồm cả giáo dục 

đặc biệt cho những học sinh có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần; 

Các cơ sở giáo dục được phân loại trong các nhóm từ 852 đến 854 được phép 

chứng nhận hoàn thành một chương trình giáo dục, thường ở dạng bằng cấp được 

các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục bằng cấp chính thức công nhận. 

- Hoạt động giáo dục chủ yếu liên quan đến hoạt động thể thao và giải trí các 

hoạt động hỗ trợ giáo dục (nhóm 855, 856); 

- Hoạt động giáo dục do cá nhân, tổ chức tư nhân cung cấp, ví dụ như gia sư, 

người hướng dẫn, huấn luyện viên… được phân vào nhóm 8559 (Giáo dục khác 

chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động liên quan đến việc quản lý, thanh tra, vận hành hoặc hỗ trợ trường 

học và các cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục khác cũng như việc điều phối các 

chương trình thể thao. 

Loại trừ: Hoạt động chăm sóc và giám sát trẻ em vào ban ngày được phân vào 

nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác). 

85: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

851: Giáo dục mầm non 

Nhóm này gồm: Hoạt động giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng đến 6 tuổi.  

Loại trừ: Hoạt động chăm sóc và giám sát trẻ em vào ban ngày được phân vào 

nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác). 

8511 - 85110: Giáo dục nhà trẻ 

Nhóm này gồm hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi, chăm 

sóc giúp cho trẻ em phát triển về thể chất, nhận thức, tập trung vào các hoạt động 

tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi trường học đường. 

8512 - 85120: Giáo dục mẫu giáo 

Nhóm này gồm hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi, giúp trẻ phát 

triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của 

nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một. Các hoạt động giáo dục này tập 

trung vào các hoạt động tập thể và được thiết kế để cho trẻ em làm quen với môi 

trường học đường. 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 12 

 

852: Giáo dục phổ thông 

8521 - 85210: Giáo dục tiểu học 

Nhóm này gồm: 

- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến hết 

lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi; Giáo dục tiểu học nhằm 

hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm 

mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở; 

- Việc giáo dục này nhìn chung được giáo dục cho trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng bao 

gồm các chương trình xóa mù chữ trong hoặc ngoài hệ thống nhà trường, mà tương 

tự về nội dung như các chương trình của giáo dục tiểu học nhưng được dự định 

cho những người đã quá lớn tuổi để đi học tiểu học; 

- Hoạt động giáo dục trẻ em trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại 

ngữ, thể thao...) và các hoạt động giáo dục trong các trường chuyên môn dạy trẻ 

em khuyết tật có chương trình tương đương cấp tiểu học; 

- Hoạt động giáo dục trong các trường thanh thiếu niên dân tộc, vùng cao, 

trường con em cán bộ... có chương trình tương đương cấp tiểu học. 

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát 

thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư,… 

Loại trừ:  

- Giáo dục và đào tạo không chính quy, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực 

giáo dục được phân vào nhóm 855 (Giáo dục khác); 

- Hoạt động chăm sóc và giám sát trẻ em vào ban ngày, bao gồm cả chăm sóc 

bán trú cho học sinh được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không 

tập trung khác). 

8522 - 85220: Giáo dục trung học cơ sở 

Nhóm này gồm: 

- Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến 

hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi 

của học sinh vào học lớp sáu là mười một tuổi; Giáo dục trung học cơ sở nhằm 

củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh 

có học vấn phổ thông nền tảng và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng 

nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc theo học các chương trình đào tạo 

trình độ sơ cấp, trung cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác hoặc tham 

gia vào cuộc sống lao động; 
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- Hoạt động giáo dục trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại ngữ, 

thể thao...) và hoạt động giáo dục trong các trường lớp đặc biệt dành cho những 

học sinh khuyết tật có chương trình tương đương cấp trung học cơ sở; 

- Hoạt động giáo dục trong các trường thanh niên vừa học, vừa làm, thanh niên 

dân tộc vùng cao... có chương trình tương đương cấp trung học cơ sở; 

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát 

thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư,… 

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 

8523 - 85230: Giáo dục trung học phổ thông 

Nhóm này gồm: 

- Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười 

đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là mười lăm tuổi; Giáo dục trung 

học phổ thông nhằm bảo đảm cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả 

của giáo dục trung học cơ sở; hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết 

thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân 

để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề 

hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; 

- Hoạt động giáo dục trong các trường năng khiếu (ca, múa, nhạc, ngoại ngữ, 

thể thao...) và hoạt động giáo dục trong các trường lớp đặc biệt dành cho những 

học sinh khuyết tật có chương trình tương đương cấp trung học phổ thông; 

- Hoạt động giáo dục trong các trường thanh niên vừa học, vừa làm, thanh niên 

dân tộc vùng cao... có chương trình tương đương cấp trung học phổ thông. 

Việc dạy học có thể được thực hiện ở các phòng học hoặc thông qua đài phát 

thanh, vô tuyến truyền hình, internet hoặc qua thư,... 

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 

853: Giáo dục nghề nghiệp  

Nhóm này gồm: Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng. 

Loại trừ: Các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp 

ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ không cấp 

văn bằng chứng chỉ được phân vào nhóm 855 (Giáo dục khác). 
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8531 - 85310: Đào tạo sơ cấp 

Nhóm này gồm: 

Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được 

các công việc đơn giản của một nghề, thời gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng 

đến dưới 01 năm học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ 

học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học. 

Loại trừ: 

- Hoạt động đào tạo dạy nghề, chuyên môn dưới 3 tháng, dạy học cho người 

trưởng thành không cấp văn bằng chứng chỉ được phân vào nhóm 855 (Giáo dục 

khác); 

 - Hoạt động đào tạo kỹ thuật và dạy nghề ở cấp cao đẳng được phân vào 

nhóm 85330 (Đào tạo cao đẳng) và cấp đại học được phân vào nhóm 854 (Giáo 

dục đại học). 

8532 - 85320: Đào tạo trung cấp 

Nhóm này gồm: 

Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được 

các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức 

tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào 

công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; thời gian đào tạo trình độ trung 

cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 

đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. 

Loại trừ: 

- Hoạt động đào tạo kỹ thuật và dạy nghề ở cấp cao đẳng được phân vào nhóm 85330 

(Đào tạo cao đẳng) và cấp đại học được phân vào nhóm 854 (Giáo dục đại học); 

- Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 (Giáo dục khác). 

8533 - 85330: Đào tạo cao đẳng 

Nhóm này gồm: Hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực 

thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công 

việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được 

người khác trong nhóm thực hiện công việc. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng 

theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc 

nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 
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năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt 

nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học 

phổ thông. 

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 

854: Giáo dục đại học 

8541 - 85410: Đào tạo đại học 

Nhóm này gồm: 

Hoạt động về đào tạo mới và nâng cao trình độ trong các học viện, trường đại 

học thời gian từ ba đến năm năm học tập trung liên tục tùy theo ngành nghề đào 

tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người đã tốt 

nghiệp trình độ trung cấp và đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức 

văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ một 

đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành 

để đạt được trình độ bậc 6 theo khung trình độ quốc gia; không phân biệt hình 

thức đào tạo; 

Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được thiết kế phù hợp với ngành nghề 

đào tạo, bảo đảm cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách 

nhiệm nghề nghiệp, có thể tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ cao hơn.  

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 

8542 - 85420: Đào tạo thạc sỹ  

Nhóm này gồm: 

Hoạt động về đào tạo và nâng cao trình độ trong các học viện, các trường đại 

học, thời gian đào tạo trung bình từ một đến hai năm học tập trung liên tục tùy theo 

từng chương trình đào tạo đối với người đã có bằng đại học để đạt được trình độ 

bậc 7 theo khung trình độ quốc gia.  

Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp chuyên sâu hoặc 

liên ngành.  

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 
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8543 - 85430: Đào tạo tiến sỹ 

Nhóm này gồm: Hoạt động đào tạo trình độ tiến sỹ, thời gian đào tạo trung 

bình từ ba đến bốn năm học tập trung liên tục tùy theo từng chương trình đào tạo 

đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sỹ để đạt được trình độ bậc 8 

theo khung trình độ quốc gia.  

Chương trình đào tạo tùy thuộc vào từng ngành, chuyên ngành nghiên cứu bảo 

đảm cho nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp ctuyó kiến thức, thực hành và năng lực 

nghiên cứu độc lập, sáng tạo các vấn đề khoa học - công nghệ, hướng dẫn người 

khác các hoạt động chuyên môn. 

Loại trừ: Giáo dục và đào tạo không chính quy được phân vào nhóm 855 

(Giáo dục khác). 

855: Giáo dục khác 

Nhóm này gồm: Các hoạt động giáo dục (bao gồm cả giáo dục không chính quy), 

không thuộc các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, cũng 

không tương đương về nội dung chương trình và trình độ với các chương trình đó. 

Bao gồm việc đào tạo cho mục đích nghề nghiệp, sở thích hoặc phát triển bản thân 

cho cả trẻ em và người lớn, giáo dục và đào tạo nghề thường xuyên không chính 

quy. Giáo dục không chính quy được định nghĩa là giáo dục được thể chế hóa, có 

chủ ý và được lên kế hoạch bởi nhà cung cấp dịch vụ giáo dục như một sự bổ sung, 

thay thế cho giáo dục chính quy trong quá trình học tập suốt đời của cá nhân. Nó 

hướng đến mọi lứa tuổi và không nhất thiết áp dụng một lộ trình học tập liên tục 

mà có thể có thời lượng ngắn, cường độ thấp và thường được cung cấp dưới dạng 

các khóa học ngắn hạn, hội nghị hoặc hội thảo chuyên đề. 

Nhóm này cũng bao gồm các hoạt động giáo dục do cá nhân, tổ chức tư nhân 

cung cấp, ví dụ như gia sư, người hướng dẫn, huấn luyện viên… 

Nhóm này cũng gồm: Các trại huấn luyện và các trường dạy các hoạt động thể 

thao cho một nhóm hoặc cá nhân dạy ngoại ngữ, dạy mỹ thuật, kịch hoặc âm nhạc 

hoặc các lĩnh vực khác hoặc đào tạo chuyên ngành, không thể so sánh được với 

giáo dục trong các ngành 851, 852, 853, 854. 

Loại trừ: Các hoạt động giáo dục đã được mô tả ở nhóm 851 (Giáo dục mầm 

non), 852 (Giáo dục phổ thông), 853 (Giáo dục nghề nghiệp), 854 (Giáo dục đại học). 
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8551 - 85510: Giáo dục thể thao và giải trí 

Nhóm này gồm: Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt động thể 

thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các hoạt động được cung cấp bởi các trại 

hướng dẫn thể thao qua đêm và trong ngày cũng được bao gồm trong nhóm này. 

Việc hướng dẫn có thể được cung cấp bởi nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tại 

cơ sở đào tạo của đơn vị hoặc khách hàng, cơ sở giáo dục hoặc bằng các phương 

tiện khác, bao gồm cả internet và được sắp xếp theo một kế hoạch, được thiết kế 

đặc biệt cho giáo dục và học tập. Tuy nhiên, việc giảng dạy này không dẫn đến 

được cấp bằng chuyên môn. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Dạy các môn thể thao tại các trại hoặc các trường học (ví dụ như bóng chày, 

bóng rổ, bóng đá,...); 

- Dạy thể dục; 

- Dạy cưỡi ngựa; 

- Dạy bơi; 

- Hoạt động của các huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 

chuyên nghiệp; 

- Dạy võ thuật; 

- Dạy chơi bài; 

- Dạy các khóa học trò chơi cờ bàn (board game)…; 

- Dạy yoga; 

- Dạy thể thao điện tử. 

Loại trừ:  

- Hoạt động do các trường đại học cung cấp được phân vào nhóm 85410 (Đào 

tạo đại học); 

- Giáo dục về văn hóa được phân vào nhóm 85520 (Giáo dục văn hóa nghệ thuật); 

- Huấn luyện thể thao của các câu lạc bộ thể thao được phân vào nhóm 93120 

(Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao); 

- Hướng dẫn thể dục được cung cấp bởi các trung tâm thể dục, phòng tập yoga 

và các cơ sở tương tự được phân vào nhóm 93110 (Hoạt động của các cơ sở thể thao). 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 18 

 

8552 - 85520: Giáo dục văn hóa nghệ thuật 

Nhóm này gồm: Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. Các đơn vị tiến 

hành giảng dạy ở nhóm này có thể là “các trường”, “các xưởng vẽ”, “các lớp 

học”,... Các đơn vị này cung cấp một sự hướng dẫn được sắp xếp theo một kế 

hoạch, được thiết kế đặc biệt cho giáo dục và học tập, chẳng hạn như sự tương 

tác giữa giáo viên và học viên. Việc dạy này chủ yếu cho mục đích sở thích riêng, 

cho giải trí hoặc cho sự phát triển bản thân và không dẫn đến được cấp bằng 

chuyên môn. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Dạy âm nhạc, ví dụ như dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 

- Dạy hội hoạ; 

- Dạy nhảy; 

- Dạy kịch; 

- Dạy mỹ thuật; 

- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 

- Dạy nhiếp ảnh. 

Loại trừ:  

- Hoạt động giáo dục của các trường kịch, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và 

nhiếp ảnh dẫn đến được cấp bằng chuyên môn được phân vào nhóm 853 (Giáo dục 

nghề nghiệp), 854 (Giáo dục đại học); 

- Dạy ngoại ngữ được phân vào nhóm 85590 (Giáo dục khác chưa được phân 

vào đâu); 

- Hoạt động hòa giải văn hóa và giao tiếp liên văn hóa nhằm làm giảm sự căng 

thẳng về mặt cảm xúc của người trưởng thành gặp khó khăn trong việc hòa nhập 

xã hội và thị trường lao động, xóa bỏ tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội của trẻ em 

và thanh thiếu niên, phục hồi nhân phẩm phạm nhân trong tù, trong thời gian quản 

chế và sau khi ra khỏi trại cải tạo, giúp những người trưởng thành chán nản hoặc 

sống thu mình để trở lại cuộc sống năng động, tích cực được phân vào nhóm 88900 

(Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác); 

- Hoạt động kết hợp và phát triển văn hóa được phân vào nhóm 90390 (Hoạt 

động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật). 
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8553 - 85530: Hoạt động đào tạo sử dụng phương tiện vận tải phi thương mại 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, lái máy bay, lái 

tàu, lái thuyền,… mà người được đào tạo không hành nghề vận tải. 

Loại trừ: Hoạt động đào tạo của các trường dạy lái xe cho người hành nghề 

vận tải và phi công chuyên nghiệp được phân vào nhóm 853 (Giáo dục nghề 

nghiệp), 854 (Giáo dục đại học). 

8554 - 85540: Giáo dục dự bị đại học 

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp các chương trình giáo dục, khóa học bổ 

trợ, cung cấp kiến thức để chuẩn bị cho người học trước khi bước vào chương trình 

đào tạo trình độ đại học, ví dụ như: các chương trình dự bị đại học cho đối tượng là 

học sinh dân tộc thiểu số hoặc chương trình chuẩn bị cho học sinh trước khi học 

chương trình đại học quốc tế trong và ngoài nước,… 

Loại trừ: Giáo dục cao đẳng được phân vào nhóm 853 (Giáo dục nghề nghiệp), 

đại học và sau đại học được phân vào nhóm 854 (Giáo dục đại học). 

8559 - 85590: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm:   

- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; 

- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 

- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; 

- Các khóa học về phê bình, đánh giá chuyên môn; 

- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 

- Dạy đọc nhanh; 

- Dạy về tôn giáo; 

- Các khóa học về chăm sóc sức khỏe; 

- Các khóa học may vá; 

- Các khóa học về thư giãn; 

- Các khóa học về cuộc sống gia đình, ví dụ như khóa học về cha mẹ và con cái,…; 

- Các khóa đào tạo về các sản phẩm bảo vệ thực vật; 

- Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể; 
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Nhóm này cũng gồm: 

- Dạy máy tính; 

- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 

- Đào tạo về sự sống… 

Loại trừ: 

- Các chương trình dạy biết đọc, biết viết cho người trưởng thành được phân 

vào nhóm 85210 (Giáo dục tiểu học), giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ 

thông được phân vào nhóm 85220 (Giáo dục trung học cơ sở), 85230 (Giáo dục 

trung học phổ thông); 

- Giáo dục cao đẳng được phân vào nhóm 853 (Giáo dục nghề nghiệp), đại học 

và sau đại học được phân vào nhóm 854 (Giáo dục đại học); 

- Hoạt động giải trí trong viện dưỡng lão được phân vào nhóm 93290 (Hoạt 

động vui chơi giải trí khác). 

856: Hoạt động hỗ trợ giáo dục 

Nhóm này gồm: Các hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học, gia sư và 

các hoạt động hỗ trợ giáo dục khác. 

8561 - 85610: Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư 

Nhóm này gồm: Các hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư 

bằng cách kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ để thu phí hoặc hoa hồng 

mà không có trung gian cung cấp các dịch vụ giảng dạy hoặc gia sư. Các hoạt 

động trung gian này có thể được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật số hoặc 

thông qua các kênh phi kỹ thuật số (gặp mặt trực tiếp bao gồm cả đến tận nhà, 

qua điện thoại, thư...). Phí hoặc hoa hồng có thể được nhận từ khách hàng hoặc 

nhà cung cấp dịch vụ giảng dạy hoặc gia sư. Doanh thu từ các hoạt động trung 

gian có thể bao gồm các nguồn thu nhập khác, chẳng hạn như doanh thu từ việc 

bán không gian quảng cáo. 

8569 - 85690: Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác 

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các hoạt động không phải dạy học mà là hỗ trợ 

cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: 

- Tư vấn giáo dục; 

- Hoạt động tư vấn liên quan đến nghề nghiệp và việc làm; 
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- Hoạt động đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; 

- Hoạt động đánh giá việc kiểm tra giáo dục; 

- Hoạt động khảo thí trong giáo dục; 

- Tổ chức các chương trình trao đổi học sinh; 

- Kiểm tra và thử nghiệm các ngành nghề được quy định, ví dụ như phi công; 

- Phát triển chương trình giảng dạy; 

- Hoạt động chuyên môn và phục hồi năng lực đánh giá khả năng học tập. 

Loại trừ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về khoa học xã hội và nhân 

văn, được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn). 

R: Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

Ngành này gồm: Cung cấp các hoạt động y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội. 

Các hoạt động này gồm một phạm vi rộng của các hoạt động, khu vực tư nhân 

hoặc khu vực công. Bao gồm: 

- Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được cung cấp bởi những người đã qua đào tạo 

về y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế khác, bao gồm cả các cơ sở ngoại trú; 

- Hoạt động chăm sóc dân cư mà có liên quan đến mức độ chăm sóc sức khoẻ; 

- Hoạt động trợ giúp xã hội không có chỗ ở và không liên quan đến chuyên 

môn về chăm sóc y tế. 

Ngành này cũng gồm: Các hoạt động công tác xã hội có chỗ ở, ví dụ như nhà 

tạm trú cho người vô gia cư. 

86: HOẠT ĐỘNG Y TẾ 

Ngành này gồm: Hoạt động chăm sóc sức khỏe nội trú ngắn hạn hoặc dài hạn, 

y tế chuyên khoa hoặc đa khoa, phẫu thuật được cung cấp bởi các bệnh viện, 

phòng khám, viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần, trung tâm phục hồi chức năng, 

cơ sở chữa bệnh phong và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác mà có điều kiện chỗ 

ở và cam kết cung cấp việc chuẩn đoán và điều trị chủ yếu cho các bệnh nhân nội 

trú, với nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau. 

Ngành này cũng gồm: Việc tư vấn và điều trị trong lĩnh vực y khoa tổng quát 

và chuyên khoa do bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ phẫu thuật thực 

hiện. Bao gồm các hoạt động hành nghề nha khoa có tính chất tổng quát hoặc 
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chuyên khoa cũng như hoạt động chỉnh nha. Ngoài ra, ngành này còn bao gồm các 

hoạt động y tế, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoặc phòng ngừa mà không thực 

hiện ở các bệnh viện hoặc do các bác sĩ mà do những người hành nghề y được 

pháp luật thừa nhận thực hiện. 

Ngành này cũng bao gồm các hoạt động y tế khác như hoạt động của phòng thí 

nghiệm y tế, ngân hàng máu, ngân hàng tinh dịch, ngân hàng các bộ phận cơ thể 

cấy ghép…, bao gồm thu thập, xử lý, lưu trữ và vận chuyển. 

Loại trừ: Hoạt động thú y được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y). 

861 - 8610: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 

86101: Hoạt động của các bệnh viện 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các bệnh viện (đa khoa, chuyên khoa); nhà điều dưỡng, khu 

điều trị bệnh phong, các viện y tế khác vừa nghiên cứu vừa nhận điều trị bệnh nhân 

nội trú; 

- Hoạt động của các cơ sở này chủ yếu hướng vào bệnh nhân nội trú, được 

thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ và các thầy thuốc giàu kinh nghiệm; 

với sự phục vụ của các nhân viên y tế và nhân viên trợ giúp y tế làm việc cho các 

cơ sở đó, sử dụng các phương tiện kỹ thuật, xét nghiệm để chẩn đoán, khám, điều 

trị và chăm sóc bệnh nhân. 

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các viện sức khỏe tâm thần hoặc bệnh 

viện tâm thần, cung cấp dịch vụ chuẩn đoán và điều trị y tế. 

Loại trừ:  

- Thử nghiệm và kiểm tra mọi loại vật liệu và sản phẩm, trừ thuốc chữa bệnh 

được phân vào nhóm 71200 (Kiểm tra và phân tích kỹ thuật); 

- Hoạt động thú y được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y); 

- Hoạt động y tế đối với những người thuộc lực lượng vũ trang tại chiến trường 

được phân vào nhóm 84220 (Hoạt động quốc phòng); 

- Các hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt như khoa răng,  

nha khoa cho trẻ em, khoa nghiên cứu các bệnh về răng miệng và các hoạt động về 

chỉnh răng được phân vào nhóm 86202 (Hoạt động của các phòng khám nha 

khoa); 

- Dịch vụ tư vấn cá nhân cho các bệnh nhân nội trú được phân vào nhóm 86201 

(Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa); 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 23 

 

- Thử nghiệm thuốc được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa 

được phân vào đâu); 

- Dịch vụ vận chuyển cứu thương được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế 

khác chưa được phân vào đâu); 

- Dịch vụ chuẩn đoán hình ảnh và hoạt động của phòng thí nghiệm y khoa 

không thuộc hoạt động của bệnh viện được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế 

khác chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động khác nhằm bảo vệ sức khoẻ con người được phân vào nhóm 86990 

(Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu). 

86102: Hoạt động của các trạm y tế  

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh của xã/phường như trạm y tế, nhà 

hộ sinh, bệnh xá... do xã/phường quản lý hoặc của tư nhân có quy mô như trạm y tế; 

- Hoạt động của các bệnh xá của quân đội, nhà tù, cơ quan, trường học, doanh 

nghiệp thuộc các bộ, ngành. 

862 - 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa  

Nhóm này gồm: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và 

phòng khám nha khoa mà bệnh nhân chủ yếu được khám và điều trị ngoại trú theo 

đơn của các bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm của phòng khám. 

86201: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khoẻ trong lĩnh vực y tế 

đa khoa và chuyên khoa do các bác sĩ và các chuyên gia y tế, các nhà phẫu thuật 

đảm nhận; 

- Hoạt động của các trung tâm kế hoạch hóa gia đình có cung cấp điều trị y tế 

như triệt sản hay sảy thai, không có tiện nghi ăn ở; 

- Các hoạt động này có thể tiến hành ở phòng khám bệnh tư nhân, phòng khám 

bệnh của một nhóm bác sĩ và trong các phòng khám cho các bệnh nhân ngoại trú 

bệnh viện, nhà dưỡng lão, các tổ chức lao động cũng như tại nhà của bệnh nhân; 

- Dịch vụ tư vấn cá nhân cho các bệnh nhân nội trú. 

Loại trừ: 

- Hoạt động y tế cho bệnh nhân nội trú được phân vào nhóm 86101 (Hoạt động 

của các bệnh viện); 
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- Hoạt động trợ giúp y tế như hoạt động của các bà đỡ, y tá và nhà vật lý trị 

liệu được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu). 

86202: Hoạt động của các phòng khám nha khoa 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các phòng khám nha khoa; 

- Hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt như khoa răng, nha 

khoa cho trẻ em, khoa nghiên cứu các bệnh về răng miệng; 

- Hoạt động về chỉnh răng; 

- Hoạt động phẫu thuật nha khoa; 

- Hoạt động tư vấn, chăm sóc răng miệng. 

Loại trừ: Sản xuất răng giả, hàm răng giả và các thiết bị lắp răng giả cho các phòng 

khám răng được phân vào nhóm 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa). 

869: Hoạt động y tế khác 

Nhóm này bao gồm: Các hoạt động y tế, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoặc 

phòng ngừa (không cung cấp dịch vụ lưu trú) không thực hiện ở các bệnh viện 

hoặc do các bác sĩ mà do những người hành nghề y được pháp luật thừa nhận 

thực hiện. 

8691 - 86910: Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa 

và dịch vụ y tế khác  

Nhóm này gồm: Hoạt động trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch 

vụ y tế khác, bằng cách kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ để lấy phí 

hoặc hoa hồng, mà không có bên trung gian cung cấp dịch vụ y tế, nha khoa và các 

dịch vụ y tế khác. Các hoạt động trung gian này có thể được thực hiện trên các nền 

tảng kỹ thuật số hoặc thông qua các kênh phi kỹ thuật số (gặp mặt trực tiếp bao 

gồm cả đến tận nhà, qua điện thoại, thư,...). Phí hoặc hoa hồng có thể được nhận từ 

khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế, nha khoa và các dịch vụ y tế khác. 

Doanh thu từ các hoạt động trung gian có thể bao gồm các nguồn thu nhập khác, 

chẳng hạn như doanh thu từ việc bán không gian quảng cáo. 

Nhóm này cũng gồm: Đặt lịch hẹn cho các cuộc khám bệnh.  

Loại trừ: Dịch vụ trung gian cho các hoạt động chăm sóc tập trung được 

phân vào nhóm 87910 (Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động chăm 

sóc tập trung). 
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8692 - 86920: Hoạt động y tế dự phòng  

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đơn vị từ trung ương đến địa phương 

chuyên làm công tác tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, tiêm chủng, phòng chống 

các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng và chống chiến tranh sinh học, 

hóa học, phóng xạ... 

Loại trừ: Hoạt động của các cơ sở chữa bệnh được phân vào nhóm 86101 

(Hoạt động của các bệnh viện), nhóm 86102 (Hoạt động của các trạm y tế), nhóm 

86201 (Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa), nhóm 86202 (Hoạt 

động của các phòng khám nha khoa), nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa được 

phân vào đâu), kể cả các cơ sở đó có tham gia vệ sinh phòng dịch trong các chiến 

dịch do Nhà nước huy động. 

8693 - 86930: Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng  

Nhóm này gồm: Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 

trên cả nước. 

8699 - 86990: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm: 

- Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được phân vào đâu mà 

việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương 

pháp vật lý trị liệu hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh 

vực đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, phép 

điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa 

bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu... hoặc hoạt động khám 

chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu; 

- Những hoạt động này có thể được tiến hành ở các phòng khám của các doanh 

nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, các tổ chức lao động, các tổ chức hội kín và 

trong các cơ sở y tế của dân cư ngoài các bệnh viện, cũng như trong các phòng tư 

vấn riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất cứ nơi nào khác. Các hoạt động này không 

liên quan đến điều trị y tế. 

Nhóm này cũng gồm:  

- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà trị liệu răng 

miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên răng miệng,... người có thể làm 

việc xa, nhưng vẫn dưới sự kiểm soát định kỳ của nha sĩ; 
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- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như: 

+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua hình ảnh khác, 

+ Phòng thí nghiệm phân tích máu. 

- Hoạt động của các ngân hàng máu, ngân hàng tinh dịch, ngân hàng các bộ 

phận cơ thể cấy ghép...; 

- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào gồm cả máy bay. 

Xe cứu thương chở nhân viên y tế/bác sĩ và thường được trang bị thiết bị cứu sinh. 

Loại trừ: 

- Sản xuất răng giả, hàm răng giả và các thiết bị lắp răng giả do các phòng thí 

nghiệm về nha khoa được phân vào nhóm 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, 

nha khoa); 

- Chuyển bệnh nhân, với việc không có thiết bị cứu sống cũng như không có 

nhân viên y tế được phân vào ngành 49 (Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

bằng đường ống), ngành 50 (Vận tải đường thủy), ngành 51 (Vận tải hàng không); 

- Kiểm nghiệm không thuộc y tế được phân vào nhóm 71200 (Kiểm tra và 

phân tích kỹ thuật); 

- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thức ăn được phân vào nhóm 71200 (Kiểm 

tra và phân tích kỹ thuật). 

87: HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG 

Ngành này gồm: Việc chăm sóc dân cư kết hợp với điều dưỡng, giám sát hoặc 

các loại hình chăm sóc khác mà được yêu cầu bởi người dân. Chăm sóc dân cư là 

sự pha trộn của dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội với các dịch vụ y tế phần lớn là các 

dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Các hoạt động chăm sóc dân cư được cung cấp cho 

người dân mà những người dân đó có thể lưu trú tạm thời. 

Ngành này cũng gồm: Hoạt động của các cơ sở chăm sóc nội trú (cung cấp 

dịch vụ chăm sóc nội trú thường xuyên ở những nơi được xây dựng hoặc được 

điều chỉnh đặc biệt cho một số nhóm đối tượng). Các cơ sở này được phân loại tùy 

thuộc vào nhóm đối tượng (trẻ em, người già, người khuyết tật,…). 

Loại trừ: 

- Hoạt động điều dưỡng không lưu trú được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động 

y tế khác chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động chăm sóc không lưu trú được phân vào ngành 88 (Hoạt động trợ 

giúp xã hội không tập trung). 
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871 - 8710: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng và an dưỡng cung cấp 

dịch vụ bệnh nhân nội trú cho những người vừa bình phục từ phòng khám bệnh,  

có sức khoẻ yếu hoặc trong điều kiện cần kiểm tra và giám sát bởi nhân viên y tế, 

vật lý trị liệu và tập luyện phục hồi chức năng và nghỉ ngơi. 

87101: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, 

bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên 

do tình trạng thương tật, bệnh tật hoặc do hoàn cảnh đặc biệt không thể về sinh 

sống với gia đình thì được tổ chức nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của tỉnh, 

thành phố nơi gia đình của thương bệnh binh cư trú. 

87109: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác  

Nhóm này gồm: 

- Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng; 

- Nhà an dưỡng, ngoài các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện ma túy; 

- Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng; 

- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng; 

- Nhà điều dưỡng; 

- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho chăm sóc giảm nhẹ. 

 Loại trừ: 

- Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ngoại trú được phân vào nhóm 8699 

(Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu); 

- Nhà dưỡng lão không có hoặc có sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu được 

phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già); 

- Các hoạt động trợ giúp xã hội tập trung như trại trẻ mồ côi, nhà ở tạm thời 

cho người vô gia cư… được phân vào nhóm 8799 (Hoạt động chăm sóc tập trung 

khác chưa được phân vào đâu). 

872 - 8720: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết tật trí tuệ, thần kinh, 

tâm thần và người nghiện 

87201: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần 

Nhóm này gồm: Việc cung cấp sự chăm sóc (nhưng không phải bệnh viện 

được cấp phép), giám sát, bảo vệ và tư vấn cho những người bị chậm phát triển về 

trí não, bị bệnh tâm thần, bất kể độ tuổi.  
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Nhóm này cũng gồm: 

- Cơ sở điều trị cai nghiện; 

- Nhà dưỡng bệnh tâm thần; 

- Nhà tập trung cho người bị hoang tưởng, trầm cảm; 

- Cơ sở hỗ trợ sinh hoạt cho người chậm phát triển trí óc; 

- Nhà nghỉ cho bệnh nhân/người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và những người 

cần thời gian thích nghi trước khi trở về cuộc sống bình thường; 

Loại trừ:  

- Bệnh viện tâm thần được phân vào nhóm 8610 (Hoạt động của các bệnh viện, 

trạm y tế); 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng tập trung cho 

các cá nhân không phải là những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần được 

phân vào nhóm 8710 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng), 8730 

(Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật 

không có khả năng tự chăm sóc); 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 

- Các hoạt động trợ giúp xã hội tập trung, như nhà ở tạm thời cho người vô gia 

cư được phân vào nhóm 8799 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân 

vào đâu); 

- Các hoạt động chăm sóc không tập trung dành cho những người có vấn đề về 

sức khỏe tâm thần, như trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần được phân vào 

nhóm 88 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung). 

87202: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện 

Nhóm này gồm: 

- Việc cung cấp sự chăm sóc (nhưng không phải bệnh viện được cấp phép), 

giám sát, bảo vệ và tư vấn cho những người có vấn đề lạm dụng chất gây nghiện, 

bất kể độ tuổi;  

- Cơ sở chăm sóc và điều trị cho những người nghiện rượu hoặc nghiện ma tuý; 

- Hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý, bao gồm: chữa trị, dạy nghề, tái hòa 

nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. 
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873 - 8730: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người 

khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc 

87301: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh) 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở cung cấp chăm sóc, điều dưỡng cho 

các đối tượng là người có công với cách mạng.  

Loại trừ: Hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh được phân vào 

nhóm 87101 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh). 

87302: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già 

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người già, những 

người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ hoặc những người mà 

không muốn sống độc lập một mình. Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn 

uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong 

một số trường hợp, các đơn vị này còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về 

chuyên môn cho những người sống tại các khu riêng khác. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của các cơ sở trợ giúp cuộc sống; 

- Hoạt động tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho những người về hưu; 

- Nhà dành cho người già với sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu; 

- Nhà nghỉ không có sự chăm sóc điều dưỡng. 

Loại trừ: 

- Nhà dành cho người già có sự chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 87109 

(Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác); 

- Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung được phân vào nhóm 8799 (Hoạt động 

chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu). 

87303: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật 

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật. 

Việc chăm sóc bao gồm phòng ở, chế độ ăn uống, theo dõi và giúp đỡ trong cuộc 

sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong một số trường hợp, các đơn vị này 

còn cung cấp sự chăm sóc điều dưỡng về chuyên môn cho những người sống tại 

các khu vực riêng khác. 

Loại trừ: Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung được phân vào nhóm 8799 (Hoạt 

động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu). 
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879: Hoạt động chăm sóc tập trung khác 

Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động chăm sóc tập 

trung và các hoạt động chăm sóc tập trung khác. 

8791 - 87910: Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động chăm sóc tập trung  

Nhóm này gồm: Hoạt động trung gian của các hoạt động chăm sóc tập trung, 

bằng cách kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ để nhận phí hoặc hoa hồng 

mà không có bên trung gian cung cấp dịch vụ chăm sóc tập trung. Các hoạt động 

trung gian này có thể được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật số hoặc qua các 

kênh phi kỹ thuật số (trực tiếp như: bao gồm đến tận nhà, điện thoại, thư tín…). 

Phí hoặc hoa hồng có thể nhận từ khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

tập trung. Doanh thu cho các hoạt động trung gian có thể bao gồm các nguồn thu 

nhập khác, như doanh thu từ quảng cáo. 

Loại trừ: Các dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và các dịch vụ 

y tế khác, được phân vào nhóm 86910 (Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch 

vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác).  

8799: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu 

87991: Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm  

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở giáo dục, chữa trị, dạy nghề và tái 

hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm.  

87999: Hoạt động chăm sóc tập trung khác còn lại chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm: 

- Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cá nhân hoặc dân cư, trừ người già và 

người bị khuyết tật, những người mà không thể tự chăm sóc mình một cách đầy đủ 

hoặc những người không muốn sống một mình; 

- Hoạt động tại các cơ sở tập trung liên tục suốt ngày đêm của các cơ quan nhà 

nước hoặc các tổ chức tư nhân cung cấp sự trợ giúp của xã hội đối với các đối 

tượng đặc biệt như trẻ em và những nhóm người bị một số hạn chế về khả năng tự 

chăm sóc, nhưng ở đó sự điều trị y tế, hoặc sự giáo dục không phải là yếu tố quan 

trọng, ví dụ: 

+ Trại mồ côi; 

+ Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em; 

+ Cung cấp nhà ở tạm thời cho người vô gia cư, người tị nạn, người nhập cư…; 
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+ Các hoạt động trợ giúp khác… 

Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của nhà tập thể dành cho những người có vấn đề xã hội hoặc vấn 

đề cá nhân; 

- Hoạt động của nhà tạm trú dành cho những người phạm pháp và người phạm tội; 

- Hoạt động của trại cải tạo vị thành niên. 

Loại trừ: 

- Hoạt động lập và phân phối quỹ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào 

nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc); 

- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng được phân vào nhóm 8710 (Hoạt động của 

các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng); 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng tập trung cho 

các những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần được phân vào nhóm 8720 

(Hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần và 

người nghiện); 

- Hoạt động chăm sóc tập trung cho những người được chuẩn đoán bị khuyết 

tật trí tuệ được phân vào nhóm 8720 (Hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết 

tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần và người nghiện); 

- Hoạt động chăm sóc tập trung cho người già hoặc người khuyết tật về thể 

chất được phân vào nhóm 8730 (Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, 

người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc); 

- Hoạt động cho, nhận con nuôi được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ 

giúp xã hội không tập trung khác); 

- Hoạt động chăm sóc trẻ em vào ban ngày được phân vào nhóm 88900 (Hoạt 

động trợ giúp xã hội không tập trung khác). 

88: HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHÔNG TẬP TRUNG 

Ngành này gồm: Cung cấp một cách trực tiếp các dịch vụ trợ giúp xã hội đa 

dạng cho khách hàng. Các hoạt động ở ngành này không bao gồm các dịch vụ ăn 

ở, loại trừ trên cơ sở tạm thời. 

881 - 8810: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, 

thương bệnh binh, người già và người khuyết tật 

88101: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ 

thương bệnh binh) 
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Nhóm này gồm: Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của các cấp, các ngành, 

mọi tổ chức quần chúng và cá nhân đối với người có công (trừ thương, bệnh binh) 

trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực 

như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, giáo dục, đỡ đầu, giải quyết 

việc làm... nhằm hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng này. 

88102: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh 

Nhóm này gồm: Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của các cấp, các ngành, 

mọi tổ chức quần chúng và cá nhân đối với thương binh, bệnh binh trong phong 

trào đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực như tặng nhà 

tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, giáo dục, đỡ đầu, giải quyết việc làm... 

nhằm hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng này. 

88103: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người 

khuyết tật 

Nhóm này gồm: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, chỉ dẫn và các dịch vụ 

tương tự khác mà phục vụ cho người già và người khuyết tật tại nhà của họ hoặc ở 

nơi nào đó và được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức 

tư nhân, các tổ chức tự giúp đỡ trên phạm vi quốc gia hay địa phương và bởi các 

chuyên gia để cung cấp các dịch vụ tư vấn: 

- Hoạt động thăm hỏi đối với người già và người khuyết tật; 

- Hoạt động chăm sóc ban ngày đối với người già và những người trưởng 

thành bị khuyết tật; 

- Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người bị 

khuyết tật, những người mà sự giáo dục bị hạn chế. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của các điều dưỡng viên chăm sóc; 

- Chăm sóc điều dưỡng tại nhà nếu là một phần của dịch vụ chăm sóc tại nhà. 

 Loại trừ: 

- Hoạt động lập và phân phối quỹ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào 

nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc); 

- Hoạt động tương tự như những hoạt động đã được mô tả ở nhóm này nhưng 

thực hiện ở các cơ sở tập trung được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc 

sức khoẻ người già), nhóm 87303 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật); 
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- Hoạt động chăm sóc trẻ em khuyết tật vào ban ngày được phân vào nhóm 88900 

(Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác). 

889 - 8890 - 88900: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 

Nhóm này gồm: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, dịch vụ cho người tị 

nạn, chỉ dẫn và các dịch vụ tương tự khác mà phục vụ cho cá nhân, gia đình tại nhà 

của họ hoặc ở nơi nào đó và được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc các tổ 

chức tư nhân, các tổ chức cứu trợ thảm hoạ, các tổ chức tự giúp đỡ trên phạm vi 

quốc gia hay địa phương và bởi các chuyên gia để cung cấp các dịch vụ tư vấn: 

- Các hoạt động bảo vệ và dìu dắt trẻ em và thanh thiếu niên; 

- Hoạt động cho, nhận con nuôi; 

- Hoạt động ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em và những người khác; 

- Các dịch vụ tư vấn chi tiêu gia đình, tư vấn hôn nhân và gia đình, tư vấn đi 

vay và cho vay; 

- Hoạt động cộng đồng và chòm xóm giúp đỡ nhau; 

- Hoạt động cứu trợ đối với nạn nhân gặp thảm hoạ, người tị nạn, người nhập 

cư... bao gồm việc làm nhà tạm hoặc lâu dài cho họ; 

- Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người 

thất nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn chế; 

- Các cơ sở ban ngày phục vụ người vô gia cư và các nhóm người yếu sức 

khoẻ khác trong xã hội; 

- Hoạt động từ thiện như gây quỹ hoặc các hoạt động ủng hộ khác nhằm trợ 

giúp xã hội. 

Loại trừ: 

- Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào 

nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc); 

- Hoạt động tương tự như những hoạt động đã được mô tả ở nhóm này nhưng 

thực hiện ở các cơ sở tập trung được phân vào nhóm 8799 (Hoạt động chăm sóc 

tập trung khác chưa được phân vào đâu). 

S: NGHỆ THUẬT, THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ 

Ngành này gồm: Các hoạt động để đáp ứng sở thích đa dạng về văn hóa, thể 

thao và giải trí của khách hàng, bao gồm biểu diễn trực tiếp, giải trí, hoạt động của 

các di sản văn hóa và thiên nhiên, cờ bạc.  
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Các câu lạc bộ thể thao thường là các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng việc tham 

gia vào lĩnh vực thể thao được hợp pháp hóa bởi mục đích chính của hoạt động 

được thực hiện (khuyến khích luyện tập thể thao). Các hoạt động giáo dục, đào tạo, 

bán không gian quảng cáo, cung cấp dịch vụ tiện ích “Nhà Câu lạc bộ”, trong 

ngành này, là các hoạt động phụ trợ, có thể chiếm ưu thế về mặt kinh tế, nhưng lại 

đóng vai trò quan trọng đối với mục đích chính của hoạt động được thực hiện và 

để duy trì hoạt động đó. 

Ngành này cũng gồm: Các dịch vụ cho phép sự kiện giải trí và buổi biểu diễn 

trực tiếp được diễn ra. 

90: HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 

Ngành này gồm: Hoạt động sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật, hoạt 

động của các cơ sở và cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu về văn hóa và giải 

trí. Bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình diễn trực tiếp, các sự 

kiện hoặc các cuộc triển lãm dành cho công chúng; cung cấp các kỹ năng nghệ 

thuật, kỹ năng sáng tạo hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ thuật, 

các buổi biểu diễn trực tiếp và các sự kiện. 

Loại trừ: 

- Hoạt động của các loại bảo tàng, các di tích lịch sử và địa điểm khảo cổ học, 

công trình kỷ niệm và lịch sử, thư viện, kho lưu trữ, vườn bách thú, vườn bách thảo; 

bảo tồn các di tích lịch sử; hoạt động bảo tồn thiên nhiên được phân vào ngành 91 

(Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác); 

- Các dịch vụ như phục chế tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện 

bảo tàng và bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật được thực hiện nội bộ bởi 

đơn vị được phân vào nhóm 912 (Hoạt động bảo tàng, sưu tập, di tích và di sản); 

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo 

tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi các đơn vị 

phân loại trong 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các hoạt 

động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Hoạt động cờ bạc, cá cược được phân vào nhóm 9200 (Hoạt động xổ số, cá 

cược và đánh bạc); 

-  Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí được phân vào ngành 93 (Hoạt động thể 

thao, vui chơi và giải trí); 
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- Sản xuất và phân phối phim ảnh và video được phân vào nhóm 5911 (Hoạt 

động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình), 5912 (Hoạt động 

hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình), 5913 (Hoạt động phát 

hành phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình); 

- Chiếu phim được phân vào nhóm 5914 (Hoạt động chiếu phim); 

- Hoạt động nhiếp ảnh được phân vào nhóm 74200 (Hoạt động nhiếp ảnh); 

- Phát thanh, truyền hình và phát sóng dữ liệu được phân vào nhóm 6010 (Hoạt 

động phát thanh và phân phối âm thanh), nhóm 6020 (Hoạt động xây dựng chương 

trình truyền hình, phát sóng truyền hình và phân phối video); 

- Giáo dục văn hóa (giảng dạy không chính quy về chơi nhạc cụ, vẽ tranh, diễn 

xuất, khiêu vũ,...) được phân vào nhóm 85520 (Giáo dục văn hóa nghệ thuật). 

901: Hoạt động sáng tạo nghệ thuật 

Nhóm này gồm: Hoạt động sáng tác văn học, sáng tác âm nhạc và sáng tạo 

nghệ thuật thị giác và các hoạt động liên quan. 

9011 - 90110: Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc  

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các nhà văn cá nhân, về tất cả các chủ đề bao gồm viết hư cấu,…; 

- Sáng tác nhạc; 

- Viết văn bản, viết văn thay mặt cho người khác; 

- Viết kịch bản; 

- Hoạt động của các nhà báo không tự xuất bản nội dung do chính họ tạo ra; 

- Hoạt động của blogger không tự xuất bản nội dung do chính họ tạo ra. 

Nhóm này cũng gồm: Viết kỹ thuật. 

Loại trừ: 

- Tái sản xuất, phân phối sách và âm nhạc được phân vào ngành J (Hoạt động 

xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung); 

- Biên dịch viên làm công việc biên tập sách được phân vào nhóm 74300 (Hoạt 

động phiên dịch); 

- Hoạt động của các nhạc sĩ và diễn viên độc lập xuất hiện trong nội dung 

video và nghe nhìn các loại được phân vào nhóm 90200 (Hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật). 
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9012 - 90120: Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác 

Nhóm này gồm: Hoạt động sáng tạo và sản xuất các tác phẩm nghệ thuật thị giác. 

Cụ thể: 

- Hoạt động của các nghệ sĩ độc lập, ví dụ như nhà điêu khắc, họa sĩ,  họa sĩ 

hoạt họa, nhà thư pháp, thợ khắc,... 

- Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác kỹ thuật số; 

- Hoạt động sáng tạo ra nghệ thuật thị giác có sử dụng ánh sáng. 

Loại trừ: 

- Sản xuất tượng đá, không phải là tác phẩm nghệ thuật gốc được phân vào 

nhóm 23960 (Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá); 

- Sản xuất phim ảnh và video được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất 

phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình), 5912 (Hoạt động hậu kỳ phim 

điện ảnh, video và chương trình truyền hình); 

- Hoạt động của rạp chiếu phim được phân vào nhóm 5914 (Hoạt động chiếu 

phim); 

- Hoạt động của các tổ chức hoặc đại lý nghệ thuật hoặc sân khấu tư nhân được 

phân vào nhóm 74990 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn 

lại chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động tuyển diễn viên được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các 

trung tâm giới thiệu việc làm); 

- Hoạt động đặt vé và bán vé cho các buổi biểu diễn sân khấu, thể thao và giải 

trí khác được phân vào nhóm 82400 (Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu (trừ trung gian tài chính));  

- Hoạt động nhiếp ảnh được phân vào nhóm 74200 (Hoạt động nhiếp ảnh); 

- Hoạt động biên đạo múa được phân vào nhóm 90190 (Hoạt động sáng tạo 

nghệ thuật khác); 

- Các dịch vụ như phục chế tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện 

bảo tàng và bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật được thực hiện nội bộ bởi 

đơn vị được phân vào nhóm 912 (Hoạt động bảo tàng, sưu tập, di tích và di sản); 

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo 

tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi đơn vị phân 

loại trong 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các hoạt động hỗ 

trợ khác cho di sản văn hóa); 
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- Sáng tạo và trình diễn các chương trình biểu diễn âm thanh và ánh sáng được 

phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác). 

9019 - 90190: Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động nghệ thuật ý niệm; 

- Hoạt động biên đạo múa. 

Loại trừ: 

- Phục chế đồ nội thất (trừ phục chế ở bảo tàng) được phân vào nhóm 95240 

(Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự); 

- Phục chế cửa sổ kính màu được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và 

các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Nâng cấp và trùng tu các di tích lịch sử và công trình lịch sử được phân vào 

ngành F (Xây dựng); 

- Hoạt động của các loại bảo tàng được phân vào nhóm 912 (Hoạt động bảo 

tàng, sưu tập, di tích và di sản); 

- Phục chế các tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như các bức tranh… được phân vào 

nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Phục chế hàng dệt may và thêu được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục 

hồi và các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Phục chế nội thất trang trí nhiều màu sắc, phục chế sơn gạch lò sưởi và sơn 

trang trí được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các hoạt động hỗ trợ 

khác cho di sản văn hóa). 

902 - 9020 - 90200: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Nhóm này gồm: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động liên quan. 

Cụ thể:  

- Các buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp như trình diễn sân khấu, hòa nhạc, nhạc 

opera, khiêu vũ và các loại hình khác; 

- Hoạt động của các nhóm biểu diễn, rạp xiếc, ban nhạc, nhóm nhạc hay dàn 

nhạc…; 

- Hoạt động của các nghệ sĩ biểu diễn, ví dụ như diễn viên (bao gồm cả diễn 

viên hài độc thoại), vũ công, nhạc công (bao gồm cả hoạt động của nghệ sĩ đàn 

organ độc lập), nhạc trưởng. 
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Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của người mẫu ảnh; 

- Hoạt động của những người có sức ảnh hưởng xuất hiện trên vlog; 

- Hoạt động của các nhạc sĩ và diễn viên độc lập xuất hiện trong nội dung 

video và nghe nhìn các loại; 

- Hoạt động của các cơ sở nghệ thuật cho nhóm riêng. 

Loại trừ: 

- Hoạt động của các tổ chức hoặc đại lý nghệ thuật hoặc sân khấu tư nhân được 

phân vào nhóm 74990 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn 

lại chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động tuyển chọn diễn viên được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của 

các trung tâm giới thiệu việc làm); 

- Hoạt động của người viết blog không tự xuất bản nội dung do chính họ tạo ra 

được phân vào nhóm 90110 (Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc); 

- Xuất bản văn bản, nội dung hình ảnh và các nội dung khác không có video 

của những người có sức ảnh hưởng hoặc người viết blog được phân vào nhóm 5819 

(Hoạt động xuất bản khác); 

- Sản xuất nội dung video, nội dung nghe nhìn được phân vào nhóm 5911 

(Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình). 

903: Hoạt động hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật 

Nhóm này gồm: Hoạt động hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật. 

Nó bao gồm các hoạt động hỗ trợ sản xuất các buổi biểu diễn sân khấu, opera và 

ba lê, nhạc kịch, sự kiện và các hoạt động khác; hoạt động của nhà sản xuất các 

buổi biểu diễn nghệ thuật, trong hoặc ngoài khuôn viên. 

9031 - 90310: Hoạt động của cơ sở và địa điểm nghệ thuật 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các cơ sở nghệ thuật, ví dụ như địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, 

nhà hát và trung tâm văn hóa; 

- Hoạt động của các cơ sở nghệ thuật hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật trong nghệ 

thuật thị giác. 

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các địa điểm nhạc sống, câu lạc bộ âm 

nhạc và các cơ sở tương tự nơi các nghệ sĩ biểu diễn. 
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Loại trừ: 

- Bán lẻ tranh và tác phẩm điêu khắc (hoạt động của các phòng trưng bày nghệ 

thuật thương mại) được phân vào nhóm 47690 (Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí 

khác chưa phân vào đâu); 

- Hoạt động của rạp chiếu phim được phân vào nhóm 5914 (Hoạt động chiếu phim); 

- Hoạt động đặt vé và bán vé cho các buổi biểu diễn sân khấu, thể thao và giải 

trí khác được phân vào nhóm 82400 (Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu (trừ trung gian tài chính)); 

- Hoạt động của các cơ sở nghệ thuật cho nhóm riêng được phân vào nhóm 90200 

(Hoạt động biểu diễn nghệ thuật); 

- Hoạt động của các loại bảo tàng được phân vào nhóm 91210 (Hoạt động bảo 

tàng và sưu tập); 

- Hoạt động của sàn nhảy và phòng khiêu vũ nơi phục vụ đồ uống không phải 

là hoạt động chính được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác). 

9039 - 90390: Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn 

nghệ thuật 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động hỗ trợ cho biểu diễn nghệ thuật để sản xuất các buổi biểu diễn sân 

khấu trực tiếp, ví dụ: các buổi trình diễn sân khấu, hòa nhạc, nhạc opera, khiêu vũ 

và các buổi biểu diễn sân khấu khác…; 

- Hoạt động của nhà sản xuất, nhà thiết kế và xây dựng bối cảnh sân khấu, 

người chuyển cảnh, kỹ sư ánh sáng,...; 

- Tổ chức các sự kiện văn hóa và giải trí, ví dụ như liên hoan phim, nhạc kịch 

hoặc lễ hội âm nhạc và khiêu vũ; 

- Hoạt động của đạo diễn, nhà biên kịch, nhà quảng bá phim và người sáng tạo 

hoặc giám sát chương trình. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Hoạt động của nhà sản xuất hoặc doanh nhân của các sự kiện nghệ thuật trực 

tiếp, có hoặc không có cơ sở vật chất; 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật trực tiếp. 
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Loại trừ: 

- Sản xuất phim điện ảnh (được chiếu và không được chiếu tại rạp chiếu phim), 

bao gồm phân phối kỹ thuật số, để chiếu trực tiếp tại rạp hoặc để phát sóng hoặc 

phát trực tuyến được phân vào nhóm 591 (Hoạt động phim điện ảnh, video và 

chương trình truyền hình); 

- Phát sóng các buổi biểu diễn trực tiếp và sự kiện, được phân vào nhóm 6020 

(Hoạt động xây dựng chương trình truyền hình, phát sóng truyền hình và phân phối 

video); 

- Hoạt động của các tổ chức hoặc đại lý nghệ thuật hoặc sân khấu tư nhân được 

phân vào nhóm 74990 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn 

lại chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động tuyển chọn diễn viên được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của 

các trung tâm giới thiệu việc làm); 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương mại được phân vào nhóm 82300 

(Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương 

mại được phân vào nhóm 8230 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Hoạt động của các nhà sản xuất hoặc nhà quảng bá các sự kiện thể thao, có 

hoặc không có cơ sở được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức các sự kiện thể thao trực tiếp được 

phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức các sự kiện vui chơi và giải trí trực 

tiếp được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác). 

91: HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN, LƯU TRỮ, BẢO TÀNG VÀ CÁC HOẠT 

ĐỘNG VĂN HÓA KHÁC 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các thư viện và các nơi lưu trữ; hoạt động của 

mọi loại bảo tàng, bộ sưu tập các loại di sản bao gồm cả tài liệu thư viện và tài liệu 

lưu trữ, vườn bách thảo, vườn bách thú; hoạt động các di tích lịch sử và địa điểm 

khảo cổ học và hoạt động bảo tồn thiên nhiên. Các hoạt động này bao gồm việc 
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xác định, thu thập, kiểm kê, bảo tồn, phục hồi và hoạt động hỗ trợ khác cho di sản 

văn hóa hoặc thiên nhiên, vật thể hoặc phi vật thể.  

Nhóm này cũng bao gồm việc bảo tồn và trưng bày các hiện vật, các địa điểm 

và kỳ quan thiên nhiên mang tính lịch sử, văn hóa hoặc giáo dục (ví dụ như các di 

sản thế giới,...). 

Loại trừ: 

- Sản xuất nhạc cụ được phân vào nhóm 32200 (Sản xuất nhạc cụ); 

- Phục chế đàn organ và các nhạc cụ lịch sử khác được phân vào nhóm 33190 

(Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác); 

- Nâng cấp và trùng tu các di tích lịch sử và công trình lịch sử được phân vào 

ngành F (Xây dựng); 

- Bán lẻ hàng hóa cũ được phân vào nhóm 4774 (Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng); 

- Bán lẻ tranh và tác phẩm điêu khắc (hoạt động của các phòng trưng bày nghệ 

thuật thương mại) được phân vào nhóm 47690 (Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí 

khác chưa phân vào đâu); 

- Hoạt động vận tải và lưu kho được phân vào ngành 52 (Kho bãi và các hoạt 

động hỗ trợ cho vận tải); 

- Hoạt động bảo hiểm được phân vào ngành 66 (Hoạt động tài chính khác); 

- Đấu giá tư pháp được phân vào nhóm 6910 (Hoạt động pháp luật); 

- Hoạt động kiến trúc liên quan đến việc phục hồi hoặc khôi phục các tài sản di 

sản văn hóa được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan); 

- Hoạt động nghiên cứu, khoa học bảo tồn dành riêng cho di sản văn hóa được 

phân vào nhóm 72 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ); 

- Hoạt động của “hướng dẫn viên kiêm giảng viên” được phân vào nhóm 79900 

(Hoạt động liên quan đến du lịch khác); 

- Hoạt động lưu trữ của bên thứ ba được phân vào nhóm 91120 (Hoạt động lưu trữ); 

- Hoạt động thể thao và vui chơi giải trí như hoạt động của các bãi tắm và các 

công viên giải trí được phân vào ngành 93 (Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí). 
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911: Hoạt động thư viện và lưu trữ  

Nhóm này gồm: Tất cả các hoạt động của thư viện và lưu trữ liên quan đến 

quản lý, giữ gìn, bảo quản, xác định giá trị.  

Bao gồm: Hoạt động cung cấp sách báo, tranh ảnh, tài liệu, thông tin do các 

loại thư viện và lưu trữ (gồm hoạt động của các kho lưu trữ công ở cấp quốc gia, 

khu vực hoặc địa phương hay kho lưu trữ tư nhân như lưu trữ của nghệ sĩ, sử gia, 

nhà văn…), các phòng đọc, phòng nghe - nhìn thực hiện. Phạm vi hoạt động bao 

gồm tổ chức thu thập (chuyên môn hóa và không chuyên môn hóa), làm thư mục, 

tìm kiếm theo yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cất giữ sách, báo, tạp chí, phim, đĩa, 

băng, bản đồ… Đối tượng phục vụ của các hoạt động này là các sinh viên, các nhà 

nghiên cứu khoa học, các chính khách, các hội viên hoặc đông đảo quần chúng 

quan tâm. 

9111 - 91110: Hoạt động thư viện 

Nhóm này gồm: Hoạt động cung cấp sách báo, tranh ảnh, tài liệu, thông tin do 

mọi loại thư viện (kể cả thư viện số), phòng đọc, phòng nghe - nhìn thực hiện. Bao 

gồm tổ chức thu thập (chuyên môn hóa và không chuyên môn hóa), làm thư mục, 

tìm kiếm theo yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cất giữ sách, báo, tạp chí, phim, đĩa, 

băng, bản đồ… 

9112 - 91120: Hoạt động lưu trữ 

Nhóm này gồm: Hoạt động lưu trữ do mọi loại dịch vụ lưu trữ thực hiện nhằm 

mục đích xây dựng, lưu trữ, phân loại các bộ sưu tập lưu trữ vật lý hoặc kỹ thuật số 

và truyền tải chúng tới công chúng hoặc một nhóm người dùng cụ thể. 

Bao gồm: 

- Hoạt động của các cơ quan lưu trữ công cộng cung cấp dịch vụ cho công 

chúng hoặc một nhóm người dùng cụ thể như sinh viên, nhà khoa học,… cũng như 

hoạt động của cơ quan lưu trữ quốc gia; 

- Hoạt động liên quan đến việc sưu tầm hoặc thu thập tài liệu lưu trữ; 

- Hoạt động liên quan đến việc xác định, kiểm kê, mô tả và phân loại tài liệu 

lưu trữ; 

- Hoạt động liên quan đến an toàn và bảo quản các bộ sưu tập (theo dõi tình 

trạng vệ sinh và điều kiện khí hậu, an toàn và bảo mật, phục hồi); 

- Hoạt động liên quan đến việc truyền tải tài liệu lưu trữ tới công chúng tại chỗ 

hoặc từ xa; 
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- Hoạt động văn hóa và giáo dục liên quan đến việc nâng cao giá trị của tài liệu 

lưu trữ. 

Nhóm này cũng gồm: Lưu trữ tất cả các loại tài liệu (dưới dạng giấy hoặc 

điện tử). 

Loại trừ: 

- Số hóa tài liệu (mà không có hoạt động liên quan khác) được phân vào 

nhóm 82100 (Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng); 

- Số hóa tài liệu (liên quan đến xử lý dữ liệu tiếp theo) được phân vào nhóm 63100 

(Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan); 

- Lưu trữ các tệp tin dữ liệu được phân vào nhóm 63100 (Cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan); 

- Bán lẻ bản thảo được phân vào nhóm 47690 (Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải 

trí khác chưa phân vào đâu); 

- Các dịch vụ như phục chế tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện 

bảo tàng và bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật được thực hiện nội bộ bởi 

đơn vị được phân vào nhóm 912 (Hoạt động bảo tàng, sưu tập, di tích và di sản); 

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo 

tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi đơn vị phân 

loại trong 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các hoạt động hỗ 

trợ khác cho di sản văn hóa). 

912: Hoạt động bảo tàng, sưu tập, di tích và di sản 

 Nhóm này gồm: Các hoạt động liên quan đến vận hành, quản lý, giữ gìn, bảo 

quản, xác định giá trị di sản văn hóa: vật thể, phi vật thể và kỹ thuật số trong nhiều 

loại bộ sưu tập khác nhau (cả tư nhân và công). Nó bao gồm các hoạt động liên 

quan đến các địa điểm di sản văn hóa do sự can thiệp của con người vào môi 

trường xung quanh, từ cảnh quan đến sân vườn, từ các địa điểm di tích lịch sử và 

khảo cổ đến các công trình kiến trúc. 

Loại trừ: 

- Nâng cấp và trùng tu các di tích lịch sử và công trình lịch sử được phân vào 

ngành F (Xây dựng); 

- Bán lẻ tranh và tác phẩm điêu khắc (hoạt động của các phòng trưng bày nghệ 

thuật thương mại) được phân vào nhóm 47690 (Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí 

khác chưa phân vào đâu); 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 44 

 

- Hoạt động kiến trúc liên quan đến việc phục hồi hoặc khôi phục hồi các tài 

sản di sản văn hóa được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 

thuật có liên quan); 

- Hoạt động bảo tồn và phục hồi được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục 

hồi và các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Hoạt động giữ gìn và bảo quản khác nếu không được thực hiện bởi các đơn 

vị được phân loại trong nhóm 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi 

và các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa). 

9121 - 91210: Hoạt động bảo tàng và sưu tập 

Nhóm này gồm: Vận hành, quản lý, giữ gìn, bảo tồn, xác định giá trị và trưng bày 

các bộ sưu tập của các loại bảo tàng.  

Bao gồm: 

- Bảo tàng hoặc bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng thủ công mỹ nghệ ứng dụng và 

bảo tàng thiết kế (ví dụ như bảo tàng đồ trang sức, đồ nội thất, trang phục, gốm sứ, 

đồ bạc); 

- Bảo tàng lịch sử tự nhiên, khoa học và công nghệ, bảo tàng lịch sử, bao gồm 

bảo tàng quân sự; 

- Bảo tàng chuyên ngành khác; 

- Bảo tàng ngoài trời, bảo tàng sinh thái, bảo tàng kỹ thuật số và ảo; 

- Bộ sưu tập trong các ngôi nhà lịch sử và bảo tàng quốc gia, trung tâm thuyết 

giải về nghệ thuật dân tộc học, tôn giáo và dân gian ở cấp địa phương hoặc khu vực. 

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ như phục chế tác phẩm nghệ thuật và hiện 

vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật được 

thực hiện nội bộ bởi đơn vị. 

Loại trừ:  

- Bán lẻ tranh và tác phẩm điêu khắc (hoạt động của các phòng trưng bày nghệ 

thuật thương mại) được phân vào nhóm 47690 (Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí 

khác chưa phân vào đâu); 

- Hoạt động của thư viện được phân vào nhóm 91110 (Hoạt động thư viện); 

- Hoạt động lưu trữ được phân vào nhóm 91120 (Hoạt động lưu trữ); 

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo 
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tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi các đơn vị 

phân loại trong nhóm 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các 

hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa). 

- Bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi đơn 

vị phân loại trong nhóm 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các 

hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa); 

- Phục chế đồ nội thất (trừ phục chế ở bảo tàng) được phân vào nhóm 95240 

(Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự). 

9122 - 91220: Hoạt động di tích lịch sử và di tích 

Nhóm này gồm: Hoạt động vận hành và bảo tồn các di sản do sự can thiệp của 

con người vào môi trường xung quanh, từ cảnh quan đến sân vườn, từ công trình 

đến địa điểm (di sản được xây dựng cũng như di sản tự nhiên). 

Bao gồm: 

- Vận hành và bảo tồn các di tích lịch sử và công trình lịch sử; 

- Vận hành và bảo tồn các địa điểm khảo cổ học mở cửa cho khách tham quan. 

Loại trừ:  

- Nâng cấp và trùng tu các di tích lịch sử và công trình lịch sử được phân vào 

ngành F (Xây dựng); 

- Hoạt động kiến trúc liên quan đến việc phục hồi hoặc khôi phục các tài sản di 

sản văn hóa được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan); 

- Khai quật khảo cổ được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); 

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện bảo tàng và bảo 

tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật nếu không được thực hiện bởi các đơn vị 

phân loại trong nhóm 912 được phân vào nhóm 91300 (Bảo tồn, phục hồi và các 

hoạt động hỗ trợ khác cho di sản văn hóa). 

913 - 9130 - 91300: Bảo tồn, phục hồi và các hoạt động hỗ trợ khác cho di sản 

văn hóa 

Nhóm này gồm: 

- Các hoạt động liên quan đến các biện pháp và hành động bảo tồn phòng 

ngừa, bảo tồn và phục hồi, bao gồm cả tư vấn, có tính đến cả giá trị vật chất, giá trị 
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hữu hình, vô hình của di sản văn hóa và tính bền vững. Đối với mọi loại vật liệu và 

bề mặt, các hoạt động này đặc biệt bao gồm các tài sản khảo cổ có thể di dời và 

không thể di dời, đồ da, tài liệu lưu trữ, tài liệu đồ họa và in ấn, tấm ốp gỗ, đồ nghệ 

thuật, gạch men, kim hoàn, tranh vẽ trên giá, tranh tường, nhiếp ảnh, điêu khắc, 

hàng dệt bao gồm cả thêu, kính màu, đồ vật khoa học và công nghiệp 

- Các hoạt động liên quan đến số hóa di sản văn hóa (có thể di dời hoặc không 

thể di dời), thu thập dữ liệu, quản lý bộ sưu tập, bản sao ảo và các hoạt động khác 

thông qua phương tiện kỹ thuật số để bảo đảm bảo tồn di sản văn hóa. 

Loại trừ: 

- Phục chế đàn organ và các nhạc cụ lịch sử khác được phân vào nhóm 33190 

(Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác); 

- Nâng cấp và trùng tu các di tích lịch sử và công trình lịch sử được phân vào 

ngành F (Xây dựng); 

- Hoạt động kiến trúc liên quan đến việc phục hồi hoặc khôi phục các tài sản di 

sản văn hóa được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 

liên quan); 

- Hoạt động nghiên cứu, khoa học bảo tồn dành riêng cho di sản văn hóa được 

phân vào nhóm 72 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ); 

- Khai quật khảo cổ được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); 

- Các dịch vụ như phục chế tác phẩm nghệ thuật và hiện vật sưu tập trong viện 

bảo tàng và bảo tồn phòng ngừa tác phẩm nghệ thuật được thực hiện nội bộ bởi 

đơn vị được phân vào nhóm 912 (Hoạt động bảo tàng, sưu tập, di tích và di sản); 

- Phục chế đồ nội thất (trừ phục chế ở bảo tàng) được phân vào nhóm 95240 

(Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự); 

- Sửa chữa nhạc cụ (trừ đàn organ và các nhạc cụ lịch sử) được phân vào nhóm 

95290 (Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 

chưa được phân vào đâu). 

914: Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn thiên nhiên 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú, bao gồm cả 

vườn thú dành cho trẻ em và hoạt động của các khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm 

bảo tồn động vật hoang dã… cũng như các dịch vụ bảo tồn và duy trì các vườn 

quốc gia, công viên thiên nhiên và khu bảo tồn. 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 47 

 

9141 - 91410: Hoạt động của các vườn bách thảo và bách thú  

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú, bao gồm cả vườn thú dành cho 

trẻ em; 

- Hoạt động của các hồ cá, bể thủy sinh, thủy cung; 

Loại trừ: 

- Dịch vụ làm đẹp phong cảnh và làm vườn được phân vào nhóm 81300 (Dịch 

vụ cảnh quan); 

- Hoạt động của các khu dành cho săn bắn và câu cá giải trí được phân vào 

nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác). 

9142 - 91420: Hoạt động của khu bảo tồn thiên nhiên 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm bảo tồn động vật hoang 

dã, công viên động vật hoang dã,...; 

- Dịch vụ bảo tồn và duy trì các vườn quốc gia, công viên thiên nhiên và khu 

bảo tồn. 

Loại trừ: 

- Hoạt động bảo vệ hoặc phục hồi đất nông nghiệp được phân vào ngành 01 

(Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan); 

- Hoạt động bảo vệ hoặc phục hồi đất lâm nghiệp được phân vào ngành 02 

(Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan); 

- Dịch vụ làm đẹp phong cảnh và làm vườn (ví dụ như công viên, vườn…) 

được phân vào nhóm 81300 (Dịch vụ cảnh quan); 

- Hoạt động của các khu dành cho săn bắn và câu cá giải trí được phân vào 

nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 

- Hoạt động của các khu dã ngoại không liên quan đến khu bảo tồn thiên nhiên 

được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác). 

92: HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ, CÁ CƯỢC VÀ ĐÁNH BẠC 

Ngành này gồm: Hoạt động của các cơ sở đánh bạc như sòng bạc, phòng chơi 

bài và các máy chơi trò chơi video và cung cấp các dịch vụ đánh bạc như chơi xổ 

số và cá cược các cuộc đua. Hoạt động đánh bạc và cá cược có thể được thực hiện 

tại các cơ sở đánh bạc hoặc trực tuyến. 
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920 - 9200: Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 

92001: Hoạt động xổ số 

Nhóm này gồm:  

- Hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số; 

- Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng). 

92002: Hoạt động cá cược và đánh bạc 

Nhóm này gồm: Các hoạt động cá cược và đánh bạc. 

Cụ thể: 

- Khai thác các máy đánh bạc dùng đồng xu; 

- Khai thác các máy chơi trò chơi dùng đồng xu; 

- Đánh cá ngựa và các hoạt động cá cược khác; 

- Cá cược sau đường đua; 

- Hoạt động của sòng bạc, bao gồm cả “sòng bạc nổi”; 

- Đăng ký ứng dụng đố vui có thưởng; 

- Cá cược thể thao; 

- Hoạt động của các trò chơi bài như một hoạt động cá cược; 

Loại trừ: Hoạt động của các câu lạc bộ chơi bài, ví dụ như câu lạc bộ chơi bài 

Bridge,… được phân vào nhóm 93120 (Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao). 

93: HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ 

Nhóm này gồm: Các hoạt động thể thao dưới mọi hình thức hoạt động thể chất 

nào được thực hiện một cách ngẫu nhiên hoặc theo cách có tổ chức với mục đích 

thể hiện hoặc cải thiện thể lực và sức khỏe tinh thần, cũng như thiết lập các mối 

liên kết xã hội hoặc đạt được kết quả trong các cuộc thi đấu ở mọi cấp độ. 

Bao gồm: Cung cấp các hoạt động vui chơi giải trí và thể thao (trừ hoạt động 

của các bảo tàng, bảo tồn các khu di tích lịch sử, các vườn bách thú, bách thảo và 

hoạt động giữ gìn thiên nhiên; các hoạt động cá cược và đánh bạc). 

Nhóm này cũng gồm: Tổ chức các sự kiện thể thao.  

Loại trừ: Các hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc và các hoạt động nghệ 

thuật và giải trí khác như việc tổ chức các chương trình biểu diễn sân khấu trực 

tiếp, hoà nhạc opera hoặc tác phẩm khiêu vũ và các tác phẩm sân khấu khác được 

phân vào ngành 90 (Hoạt động sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật). 
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931: Hoạt động thể thao 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở thể thao; hoạt động của các đội hoặc 

các câu lạc bộ mà tham gia chủ yếu vào các sự kiện thể thao trực tiếp trước khán 

giả phải mua vé; các vận động viên độc lập tiến hành tham gia vào các sự kiện thể 

thao hoặc các cuộc đua trực tiếp trước khán giả phải mua vé; những người chủ của 

những người tham gia vào các cuộc đua như đua xe ô tô, đua chó, đua ngựa,... chủ 

yếu là những người đã đưa các vận động viên tham gia vào các cuộc đua hoặc các 

sự kiện thể thao thu hút khán giả khác; các huấn luyện viên thể thao cung cấp các 

dịch vụ chuyên dụng để hỗ trợ cho các vận động viên tham gia vào các sự kiện thể 

thao hoặc các cuộc thi đấu; những người điều hành đấu trường và sân vận động; 

các hoạt động khác về tổ chức, thúc đẩy hoặc quản lý các sự kiện thể thao khác 

chưa được phân vào đâu. 

Loại trừ: Hoạt động giáo dục thể thao và giải trí được phân vào nhóm 85510 

(Giáo dục thể thao và giải trí). 

9311 - 93110: Hoạt động của các cơ sở thể thao 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài 

trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ 

ngồi cho khán giả): 

+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng chày, 

+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa, 

+ Bể bơi và sân vận động, 

+ Sân vận động điền kinh, 

+ Nhà thi đấu thể thao và sân vận động mùa đông, 

+ Sàn đấu quyền anh, 

+ Sân golf, 

+ Sân tennis, 

+ Đường chơi bowling; 

+ Trung tâm thể dục. 

- Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong 

nhà và ngoài trời bởi nhà tổ chức tại các cơ sở của họ (không phải của các câu lạc 

bộ thể thao); 
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Nhóm này cũng gồm: 

- Quản lý và cung cấp nhân viên cho hoạt động của các cơ sở này; 

- Hoạt động của các khu vực thể thao, có thể bao gồm hoạt động của các cáp treo, 

thang máy trượt tuyết và ghế treo; 

- Quản lý các khu vực có thiết bị thể thao ngoài trời; 

- Hoạt động thể thao cộng đồng; 

- Việc cung cấp các thiết bị để vận hành các cơ sở thể thao. 

Loại trừ: 

- Cho thuê các thiết bị thể thao và giải trí được phân vào nhóm 77210 (Cho thuê 

thiết bị thể thao, vui chơi giải trí); 

- Hoạt động của công viên và bãi biển được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động 

vui chơi giải trí khác). 

9312 - 93120: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, bán 

chuyên nghiệp và nghiệp dư, giúp cho các hội viên của câu lạc bộ có cơ hội tham 

gia vào các hoạt động thể thao. 

Các câu lạc bộ thể thao thường là các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng việc tham 

gia vào lĩnh vực thể thao được hợp pháp hóa bởi mục đích chính của hoạt động 

được thực hiện (khuyến khích luyện tập thể thao). Các hoạt động giáo dục, đào tạo, 

bán không gian quảng cáo, cung cấp dịch vụ “Nhà Câu lạc bộ”, trong nhóm này, là 

các hoạt động phụ trợ, có thể chiếm ưu thế về mặt kinh tế, nhưng là công cụ đối 

với mục đích chính của hoạt động được thực hiện và để duy trì hoạt động đó. 

Bao gồm: 

- Hoạt động của các câu lạc bộ: 

+ Câu lạc bộ bóng đá; 

+ Câu lạc bộ bowling; 

+ Câu lạc bộ bơi lội; 

+ Câu lạc bộ chơi golf; 

+ Câu lạc bộ quyền anh; 

+ Câu lạc bộ đấu vật, phát triển thể chất; 

+ Câu lạc bộ thể thao mùa đông; 
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+ Câu lạc bộ cờ vua; 

+ Câu lạc bộ điền kinh; 

+ Câu lạc bộ bắn súng; 

+ Câu lạc bộ thể thao điện tử; 

+ Câu lạc bộ trò chơi bài, ví dụ như câu lạc bộ chơi bài Bridge… 

Nhóm này cũng gồm: 

- Cung cấp dịch vụ “Nhà Câu lạc bộ” của các câu lạc bộ thể thao; 

- Đào tạo thể thao của câu lạc bộ thể thao; 

- Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao ngoài trời hoặc trong nhà dành cho 

vận động viên chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư của các câu lạc bộ thể thao. 

Loại trừ:  

- Dạy thể thao do các giáo viên, huấn luyện viên riêng được phân vào nhóm 85510 

(Giáo dục thể thao và giải trí); 

- Hoạt động của các cơ sở thể thao được phân vào nhóm 93110 (Hoạt động của 

các cơ sở thể thao); 

- Hoạt động của các vận động viên, trọng tài, giám khảo, người bấm giờ… tự 

doanh được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 

- Hoạt động của cá nhân tham gia thể thao điện tử tự doanh được phân vào 

nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 

- Hoạt động của các liên đoàn thể thao được phân vào nhóm 94990 (Hoạt động 

của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu). 

9319 - 93190: Hoạt động thể thao khác 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các nhà sản xuất các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở 

vật chất; 

- Hoạt động của các vận động viên và những người chơi thể thao bằng tài 

khoản sở hữu cá nhân, trọng tài, người bấm giờ...; 

- Hoạt động của cá nhân tham gia thể thao điện tử bằng tài khoản riêng; 

- Hoạt động của các liên đoàn thể thao và các cơ quan quản lý thể thao; 

- Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; 

- Hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi chó và các gara ô tô; 
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- Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao; 

- Hoạt động của các hướng dẫn viên leo núi; 

- Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao hoặc giải trí; 

- Hoạt động liên quan đến việc huấn luyện động vật mang tính thể thao hoặc 

giải trí; 

Nhóm này cũng gồm: Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành 

các thiết bị nghe nhìn và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện 

thể thao trực tiếp. 

Loại trừ: 

- Phát sóng các buổi biểu diễn và sự kiện trực tiếp được phân vào nhóm 6020 

(Hoạt động xây dựng chương trình truyền hình, phát sóng truyền hình và phân phối 

video); 

- Cho thuê các thiết bị thể thao được phân vào nhóm 77210 (Cho thuê thiết bị 

thể thao, vui chơi giải trí); 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương mại được phân vào nhóm 82300 

(Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);  

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương 

mại được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Hoạt động của các nơi dạy thể thao và trò chơi được phân vào nhóm 85510 

(Giáo dục thể thao và giải trí); 

- Hoạt động của các hướng dẫn viên, giáo viên và huấn luyện viên thể thao 

được phân vào nhóm 85510 (Giáo dục thể thao và giải trí); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành các thiết bị nghe nhìn 

và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện nghệ thuật trực tiếp 

được phân vào nhóm 90390 (Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và 

biểu diễn nghệ thuật); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành các thiết bị nghe nhìn 

và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí trực 

tiếp được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác); 

- Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong 

nhà và ngoài trời của các câu lạc bộ thể thao được phân vào nhóm 93120 (Hoạt 

động của các câu lạc bộ thể thao); 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 53 

 

- Hoạt động của công viên và bãi biển được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động 

vui chơi giải trí khác); 

- Cung cấp nhân sự và thiết bị như một phần của tổ chức và điều hành các sự 

kiện thể thao (không phải của các câu lạc bộ thể thao) được phân vào nhóm 93110 

(Hoạt động của các cơ sở thể thao); 

- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao điện tử được phân vào nhóm 93120 

(Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao). 

932: Hoạt động vui chơi giải trí 

Nhóm này gồm: Các đơn vị có khả năng hoạt động hoặc cung cấp các dịch vụ 

để thoả mãn nhu cầu giải trí đa dạng của khách hàng. Bao gồm các hoạt động giải 

trí đa dạng và hấp dẫn, ví dụ như trò chơi sử dụng động cơ để tạo ra chuyển động, 

đi trên nước, các trò chơi, các buổi biểu diễn, triển lãm theo chủ đề và các chuyến 

dã ngoại.  

Loại trừ: 

- Hoạt động thể thao được phân vào nhóm 931 (Hoạt động thể thao); 

- Hoạt động nghệ thuật kịch, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác được 

phân vào nhóm 90 (Hoạt động sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật); 

- Hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng và tiện nghi thể thao, ví dụ như hồ bơi, 

sân chơi… được phân vào nhóm 93110 (Hoạt động của các cơ sở thể thao). 

9321 - 93210: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ 

đề, được đặc trưng bởi các hoạt động lâu dài và tại chỗ với các hoạt động đa dạng 

và hấp dẫn, ví dụ như trò chơi sử dụng động cơ để tạo ra chuyển động, vòng quay 

ngựa gỗ, đi trên nước, các trò chơi, các buổi biểu diễn, triển lãm theo chủ đề và các 

khu vui chơi dã ngoại… được cung cấp theo chỉ thị kinh tế và hoạt động của một 

đơn vị điều hành trung tâm. Các công viên này thường nằm trong các khu vực 

được phân định về mặt cấu trúc, là nơi mà khách hàng phải trả phí vào cửa. 

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của công viên nước. 

Loại trừ: 

- Hoạt động cờ bạc hoặc trò chơi xổ số được phân vào nhóm 9200 (Hoạt động 

xổ số, cá cược và đánh bạc); 
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- Hoạt động của các trò chơi và chương trình biểu diễn… do các nhà cung cấp 

độc lập thực hiện, ví dụ như tại các khu hội chợ, lễ hội dân gian, lễ giáng sinh… 

được phân vào nhóm 93290 (Hoạt động vui chơi giải trí khác). 

9329 - 93290: Hoạt động vui chơi giải trí khác  

Nhóm này gồm: 

- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công 

viên theo chủ đề) chưa được phân loại ở đâu; 

- Hoạt động của các trò chơi tự động vận hành bằng xu; 

- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; 

- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện 

như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; 

- Hoạt động của các nhà hoạt họa độc lập trong các cơ sở vui chơi giải trí; 

- Hoạt động của sàn nhảy và phòng khiêu vũ nơi phục vụ đồ uống không phải 

là hoạt động chính; 

- Hoạt động của các phòng hát karaoke. 

- Hoạt động của phòng máy tính để chơi trò chơi máy tính; 

- Hoạt động của các thiết bị giải trí tự phục vụ, ví dụ như ghế bập bênh, xe 

ngựa bập bênh…; 

- Hoạt động của các sân chơi bắn súng mô phỏng và bắn súng sơn; 

- Trò chơi/trải nghiệm thực tế ảo hoặc dựa trên định vị địa lý; 

- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; 

- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các cơ sở vui chơi giải trí; 

- Hoạt động của các đồi trượt tuyết, riêng lẻ hoặc kết hợp với cáp treo trượt tuyết; 

- Hoạt động của các phòng bi-a; 

- Hoạt động của phòng thoát hiểm (hay còn gọi là trò chơi trốn thoát); 

- Hoạt động của các phòng chơi bowling; 

- Hoạt động trình diễn các chương trình biểu diễn âm thanh và ánh sáng; 

- Hoạt động của hướng dẫn viên cho các chuyến du ngoạn dưới nước; 

- Hoạt động sáng tạo và trình diễn pháo hoa; 

- Hoạt động của các khu dã ngoại không liên quan đến khu bảo tồn thiên nhiên; 
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- Hoạt động của trò chơi laser. 

Nhóm này cũng gồm:  

- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà thầu khoán các sự kiện giải trí 

và vui chơi trực tiếp nhưng không phải là các sự kiện nghệ thuật hoặc thể thao, có 

hoặc không có cơ sở vật chất; 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành các thiết bị nghe nhìn 

và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí trực. 

Loại trừ: 

- Hoạt động của các tuyến cáp treo và thang kéo trượt tuyết không phải là một 

phần của hệ thống giao thông đô thị hoặc ngoại ô hoặc không kết hợp với hoạt 

động của các đồi trượt tuyết được phân vào nhóm 4932 (Vận tải hành khách đường 

bộ khác); 

- Câu cá trên biển được phân vào nhóm 5011 (Vận tải hành khách ven biển và 

viễn dương) và nhóm 5021 (Vận tải hành khách đường thủy nội địa); 

- Cung cấp địa điểm và phương tiện để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn cho các 

du khách trong các công viên và rừng giải trí và các địa điểm cắm trại được phân 

vào nhóm 55902 (Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm); 

- Hoạt động dịch vụ ăn uống lưu động được phân vào nhóm 5610 (Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động) 

- Khu cắm trại, địa điểm cắm trại, cắm trại vui chơi, khu săn bắn và câu cá 

được phân vào nhóm 55902 (Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 

nghỉ tạm); 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương mại được phân vào nhóm 82300 

(Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nghe nhìn và 

hiệu ứng đặc biệt liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm thương 

mại được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Cung cấp dịch vụ cho hội chợ, sự kiện và triển lãm là một phần của hoạt 

động trật tự và an toàn công cộng được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, 

trật tự an toàn xã hội); 

- Hoạt động của các nhóm xiếc, nhóm sân khấu được phân vào nhóm 90200 

(Hoạt động biểu diễn nghệ thuật); 
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- Hoạt động cờ bạc hoặc trò chơi xổ số được phân vào nhóm 9200 (Hoạt động 

xổ số, cá cược và đánh bạc); 

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề được phân 

vào nhóm 93210 (Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề); 

- Hoạt động của các cơ sở nghệ thuật, ví dụ như phòng hòa nhạc, câu lạc bộ 

âm nhạc, phòng hát và các cơ sở nơi nghệ sĩ biểu diễn được phân vào nhóm 90310 

(Hoạt động của cơ sở và địa điểm nghệ thuật); 

- Hoạt động của các cơ sở thể thao, ví dụ như hồ bơi, sân trượt băng… được 

phân vào nhóm 93110 (Hoạt động của các cơ sở thể thao); 

- Hoạt động của câu lạc bộ thể thao dưới nước, ví dụ như chèo thuyền, chèo 

thuyền buồm… được phân vào nhóm 93120 (Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành các thiết bị nghe nhìn 

và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện nghệ thuật trực tiếp 

được phân vào nhóm 90390 (Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và 

biểu diễn nghệ thuật); 

- Lập kế hoạch kỹ thuật, cung cấp, lắp đặt và vận hành các thiết bị nghe nhìn 

và các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến tổ chức các sự kiện thể thao trực tiếp được 

phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác). 

T. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC 

Ngành này (là phần còn lại) bao gồm các hoạt động của các hiệp hội, tổ chức 

thành viên, sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình, ô tô, mô tô, xe máy, 

xe có động cơ khác và các hoạt động dịch vụ cá nhân chưa được đề cập ở các nơi 

khác trong bảng phân loại ngành kinh tế. 

94: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP HỘI, TỔ CHỨC KHÁC 

Ngành này gồm: Hoạt động của các tổ chức đại diện cho quyền lợi của những 

nhóm cụ thể hoặc đề xuất ý tưởng ra công chúng. Các tổ chức này thường có một 

nhóm thành viên nhưng hoạt động của họ có thể liên quan hoặc đem lại lợi ích cho 

cả những người không phải là thành viên. Điều cơ bản trong phần này là xác định 

được mục đích mà các hiệp hội, tổ chức này hoạt động, xác định được lợi ích của 

người chủ, những cá nhân làm việc độc lập và hội đồng khoa học (nhóm 941 (Hoạt 

động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp)), lợi ích của người 

lao động (nhóm 942 (Hoạt động của công đoàn)) hoặc hoạt động của tôn giáo, 

chính trị, văn hóa, giáo dục (nhóm 949 (Hoạt động của các tổ chức khác)). 
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941: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức thúc đẩy lợi ích cho các thành viên 

của hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp. Trong trường hợp tổ chức 

thành viên chuyên nghiệp, nhóm này cũng bao gồm các hoạt động thúc đẩy lợi ích 

chuyên môn của thành viên. 

9411 - 94110: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào việc 

phát triển và sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh hoặc 

thương mại cụ thể (bao gồm cả nông nghiệp) hoặc vào sự tăng trưởng kinh tế và 

môi trường kinh doanh của một khu vực địa lý hoặc phân khu chính trị cụ thể mà 

không phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh; 

- Hoạt động của các liên đoàn của các doanh nghiệp đó; 

- Hoạt động của phòng thương mại, phường hội và tổ chức tương tự; 

- Phổ biến thông tin, đại diện trước cơ quan nhà nước, quan hệ công chúng và 

đàm phán lao động của các hiệp hội kinh doanh và tổ chức sử dụng người lao động. 

Loại trừ:  

- Hoạt động của các hội nghề nghiệp được phân vào nhóm 94120 (Hoạt động 

của các hội nghề nghiệp); 

- Hoạt động của tổ chức công đoàn được phân vào nhóm 94200 (Hoạt động 

của công đoàn); 

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được phân vào nhóm 94990 (Hoạt 

động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu); 

 - Hoạt động của các tổ chức quốc tế mang tính chất hành chính được phân vào 

nhóm 99000 (Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế). 

9412 - 94120: Hoạt động của các hội nghề nghiệp 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào một 

lĩnh vực nhất định, ví dụ như hiệp hội y khoa, hiệp hội luật sư, hiệp hội kế toán, 

hiệp hội kỹ thuật, hiệp hội kiến trúc sư...; 

- Hoạt động của các hội chuyên gia tham gia vào khoa học, học thuật hoặc văn hóa, 

ví dụ như hội viết văn, họa sỹ, tạo hình, nhà báo...; 
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- Phổ biến thông tin, thiết lập và giám sát tiêu chuẩn thực hành, đại diện trước 

cơ quan nhà nước và quan hệ quần chúng; 

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của hội trí thức. 

Loại trừ:  

- Hoạt động giáo dục của các tổ chức này được phân vào ngành 85 (Giáo dục 

và đào tạo); 

- Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ được phân vào nhóm 94110 

(Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ); 

- Hoạt động của tổ chức công đoàn được phân vào nhóm 94200 (Hoạt động 

của công đoàn); 

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được phân vào nhóm 94990 (Hoạt 

động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu). 

942 - 9420 - 94200: Hoạt động của công đoàn 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức nghiệp đoàn (nếu luật pháp cho 

phép thành lập) nhằm bảo đảm quyền lợi của đoàn viên (tiền lương, giờ lao 

động...) là người lao động trong các nghiệp đoàn mà họ tham gia sản xuất ngoài hệ 

thống thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn kinh phí cho những 

người tham gia điều hành các tổ chức nghiệp đoàn này là từ đóng góp của đoàn 

viên trong các tổ chức nghiệp đoàn đó. 

Loại trừ:  

- Hoạt động của các tổ chức công đoàn chuyên trách có nguồn vốn hoạt động 

chủ yếu từ ngân sách Nhà nước được phân vào mã 84111 (Hoạt động của Đảng 

Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội); 

- Hoạt động giáo dục của các tổ chức này được phân vào ngành 85 (Giáo dục 

và đào tạo); 

- Hoạt động của các hội nghề nghiệp được phân vào nhóm 9412 (Hoạt động 

của các hội nghề nghiệp). 

949: Hoạt động của các tổ chức khác 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các tổ chức (loại trừ tổ chức kinh doanh và 

nghiệp chủ, tổ chức nghề nghiệp, công đoàn) hoạt động vì lợi ích của các thành viên. 

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. 
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9491 - 94910: Hoạt động của các tổ chức tôn giáo 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các tổ chức tôn giáo (Thiên chúa giáo, Phật giáo...) cung cấp 

dịch vụ trực tiếp cho người theo đạo trong nhà thờ, đền, chùa, giáo đường hoặc các 

nơi khác; 

- Hoạt động của các tổ chức cung cấp cho các nhà tu; 

- Hoạt động tu hành ẩn dật. 

Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ lễ tang tôn giáo. 

Loại trừ: 

- Giáo dục của các tổ chức này được phân vào ngành 85 (Giáo dục và đào tạo); 

- Hoạt động của các tổ chức y tế này được phân vào ngành 86 (Hoạt động y tế); 

- Hoạt động lao động xã hội bởi các tổ chức này được phân vào ngành 87 

(Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung), ngành 88 (Hoạt động trợ giúp xã hội 

không tập trung). 

9499 - 94990: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm: Hoạt động của các hội đặc thù theo sở thích của hội viên mà 

các hội viên đó tự nguyện tổ chức thành lập với nguồn kinh phí cho hoạt động của 

hội do hội viên đóng góp: hội cổ động bóng đá, hội cây cảnh, hội nuôi chim, hiệp 

hội người tiêu dùng, hiệp hội bảo vệ động vật... 

Loại trừ: 

- Hoạt động từ thiện như gây quỹ nhằm mục đích công tác xã hội được phân 

vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác); 

- Hoạt động của các nhóm hoặc tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp được phân 

vào nhóm 90 (Hoạt động sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật); 

- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao được phân vào nhóm 93120 (Hoạt 

động của các câu lạc bộ thể thao); 

- Hoạt động của các hội nghề nghiệp được phân vào nhóm 94120 (Hoạt động 

của các hội nghề nghiệp); 

- Hoạt động của các liên đoàn và hiệp hội thể thao được phân vào nhóm 93190 

(Hoạt động thể thao khác); 

- Hoạt động của các tổ chức quốc tế theo các hiệp ước quốc tế giữa các quốc 

gia được phân vào nhóm 99000 (Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế). 
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95: SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH, ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA 

ĐÌNH, Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC 

Ngành này gồm: Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi 

máy tính, thiết bị liên lạc, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị làm vườn, giày dép và 

đồ da và giả da, đồ nội thất và đồ gia dụng, quần áo, đồ dùng thể thao, nhạc cụ và 

các đồ dùng cá nhân và gia đình khác cũng như sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác. 

Loại trừ: Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng chuyên biệt các loại máy móc và 

thiết bị công nghiệp, thương mại và các loại máy móc, thiết bị tương tự mà hộ gia 

đình không sử dụng được phân vào ngành 33 (Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc, thiết bị). 

951 - 9510 - 95100: Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và 

truyền thông 

Nhóm này gồm: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị ngoại vi máy 

tính và thiết bị thông tin và truyền thông. 

 Bao gồm: 

- Máy tính để bàn, máy tính xách tay và thiết bị ngoại vi; 

- Ổ đĩa từ và các thiết bị lưu trữ khác; 

- Ổ đĩa quang (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW); 

- Máy in; 

- Màn hình máy tính; 

- Bàn phím; 

- Webcam; 

- Tai nghe, bao gồm tai nghe không dây; 

- Chuột máy tính, cần điều khiển, bi xoay; 

- Modem trong và modem ngoài; 

- Thiết bị đầu cuối máy tính chuyên dụng; 

- Máy chủ; 

- Máy quét, bao gồm cả máy quét mã vạch; 

- Đầu đọc thẻ thông minh; 

- Mũ bảo hiểm thực tế ảo; 

- Máy chiếu; 
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- Điện thoại cố định; 

- Điện thoại di động, máy tính bảng; 

- Thiết bị mang dữ liệu viễn thông; 

- Máy fax; 

- Thiết bị truyền thông tin liên lạc, ví dụ như bộ định tuyến, cầu nối, modem…; 

- Radio hai chiều; 

- Ti vi thương mại, máy quay video. 

Nhóm này cũng gồm: 

- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đầu cuối máy tính như máy rút tiền tự động 

(ATM) và thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (POS), không vận hành bằng cơ học; 

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cầm tay (PDA’s); 

- Nạp mực và hộp mực máy in, chủ yếu được khách hàng mang đến nhà cung 

cấp dịch vụ này; 

- Tân trang đĩa quang. 

Loại trừ: 

- Nạp lại mực in và hộp mực máy in của các nhà bán lẻ được phân vào nhóm 47400 

(Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông); 

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử tiêu dùng được phân vào nhóm 95210 

(Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng). 

952: Sửa chữa, bảo dưỡng đồ dùng cá nhân và gia đình 

Nhóm này gồm: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ dùng cá nhân và gia đình. 

9521 - 95210: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 

Nhóm này gồm: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử  

gia dụng như: Ti vi, radio, casette; Máy nghe nhạc và video; Máy quay video và 

thiết bị chụp ảnh loại gia đình; Thiết bị trò chơi điện tử;…; 

Nhóm này cũng gồm: Sửa chữa dàn âm ly, dàn âm thanh các loại. 

9522 - 95220: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình 

Nhóm này gồm: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình: 

- Tủ lạnh, bếp, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ... 

- Thiết bị làm vườn, máy cắt tỉa... 

Loại trừ: 

- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay và thiết bị làm lạnh thương mại 

được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị); 
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- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm được phân vào 

nhóm 43222 (Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hòa không khí). 

9523 - 95230: Sửa chữa, bảo dưỡng giày, dép, hàng da và giả da 

Nhóm này gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng giày, dép các loại, va li và đồ da tương tự. 

Loại trừ: Hoạt động đánh giày được phân vào nhóm 96909 (Hoạt động dịch vụ 

phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu). 

9524 - 95240: Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự 

Nhóm này gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn, 

ghế, kể cả đồ dùng văn phòng. 

Nhóm này cũng gồm: Lắp ráp đồ nội thất tự đứng. 

9529 - 95290: Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia 

đình khác chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm: 

- Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, xe đạp điện, xe một bánh, ván trượt, xe scooter; 

- Sửa chữa quần áo; 

- Sửa chữa đồ trang sức; 

- Sửa chữa đồng hồ, đồng hồ treo tường và các bộ phận của chúng như động cơ 

của đồng hồ, hộp đồng hồ...; 

- Sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao); 

- Sửa chữa nhạc cụ, sách, đồ dùng cá nhân và gia đình khác. 

Loại trừ: 

- Chạm khắc công nghiệp lên kim loại được phân vào nhóm 25920 (Gia công 

cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại); 

- Sửa chữa dụng cụ điện cầm tay được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa, bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị); 

- Sửa chữa súng thể thao và giải trí được phân vào nhóm 33110 (Sửa chữa, bảo 

dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn); 

- Phục chế đàn organ và các nhạc cụ lịch sử khác được phân vào nhóm 33190 

(Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác); 

- Sửa chữa đồng hồ chấm công, máy ghi thời gian, máy khóa thời gian và các 

thiết bị ghi thời gian tương tự được phân vào nhóm 33130 (Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị điện tử và quang học). 
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953: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 

9531 - 95310: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, bao gồm cả rơ moóc và bán rơ moóc:  

+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 

+ Bảo dưỡng thông thường, 

+ Sửa chữa thân xe, 

+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 

+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 

+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 

+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 

+ Dịch vụ chuẩn đoán và sửa chữa hệ thống cơ điện tử, 

+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 

+ Xử lý chống gỉ, 

+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng xe có động cơ khác:  

+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ khác, 

+ Bảo dưỡng thông thường, 

+ Sửa chữa thân xe, 

+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 

+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 

+ Xử lý chống gỉ, 

+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất, 

+ Sửa chữa, bảo dưỡng xe lưỡng cư phi quân sự. 

Nhóm này cũng gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng xe cắm trại, xe nhà di động... 

Loại trừ: 

- Đắp và tái chế lốp ô tô và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 22110 

(Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su); 

- Dịch vụ trang bị cho xe cắm trại, xe nhà di động được phân vào nhóm 29200 

(Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc); 
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- Sửa chữa xe nâng và máy cày nông nghiệp được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa, 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị); 

- Kiểm tra an toàn giao thông định kỳ của xe có động cơ được phân vào nhóm 71200 

(Kiểm tra và phân tích kỹ thuật). 

9532 - 95320: Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy 

Nhóm này gồm: 

- Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động; 

- Bảo dưỡng thông thường; 

- Sửa chữa khung, càng, yếm, yên đệm mô tô, xe máy; 

- Sửa chữa các bộ phận khác của mô tô, xe máy; 

- Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn; 

- Dịch vụ đổ nước xe, dán keo xe; 

- Sửa chữa, bơm vá săm, lốp mô tô, xe máy, lắp đặt hoặc thay thế; 

- Xử lý chống gỉ; 

- Thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất. 

Loại trừ:  

- Đắp và tái chế lốp mô tô, xe máy được phân vào nhóm 22110 (Sản xuất săm, 

lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su); 

- Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, xe đạp điện, xe một bánh, ván trượt, xe scooter 

được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá 

nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu). 

954 - 9540 - 95400: Hoạt động dịch vụ trung gian cho sửa chữa, bảo 

dưỡng máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình, ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác 

Nhóm này gồm: Hoạt động trung gian cho việc sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, 

đồ dùng cá nhân và gia đình, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác bằng cách 

kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ với một khoản phí hoặc hoa hồng mà 

không có bên trung gian cung cấp các dịch vụ trung gian. Các hoạt động trung gian 

này có thể được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật số hoặc thông qua các kênh 

phi kỹ thuật số (trực tiếp như: đến tận nhà, qua điện thoại, thư,...). Phí hoặc hoa 

hồng có thể được nhận từ khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng. Doanh thu từ các hoạt động trung gian có thể bao gồm các nguồn thu nhập 

khác, chẳng hạn như doanh thu từ quảng cáo. 
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96: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ CÁ NHÂN  

Ngành này bao gồm tất cả các hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân không được 

đề cập ở các nơi khác trong phân loại, ví dụ: các dịch vụ như giặt là các sản phẩm 

dệt và lông thú; làm tóc, chăm sóc sắc đẹp, spa và các hoạt động tương tự; tang lễ 

và các hoạt động liên quan… 

961 - 9610 - 96100: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 

Nhóm này gồm: 

- Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo (kể cả loại bằng da lông) và hàng dệt, 

được giặt bằng tay, bằng máy giặt, cho dù phục vụ công chúng hay cho khách hàng 

công nghiệp hoặc thương mại; 

- Nhận và trả đồ giặt cho khách hàng; 

- Giặt chăn, ga, gối đệm, màn, rèm cho khách hàng, kể cả dịch vụ nhận, trả tại 

địa chỉ do khách yêu cầu; 

- Cung cấp kết hợp dịch vụ cho thuê và giặt là, làm sạch hàng dệt may, ví dụ 

như vải lanh, đồng phục làm việc và các mặt hàng liên quan; 

- Dịch vụ cung cấp tã tái sử dụng. 

Nhóm này cũng gồm: Sửa chữa hoặc thực hiện các thay thế đơn giản (ví dụ 

đính lại khuy, thay phéc-mơ-tuya...) quần áo và hàng dệt khác khi giặt là cho 

khách hàng. 

Loại trừ: Sửa chữa quần áo được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa, bảo dưỡng 

xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu). 

962: Dịch vụ làm tóc, chăm sóc sắc đẹp, spa và các hoạt động tương tự 

Nhóm này gồm các hoạt động cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp, spa và các hoạt động 

tương tự. 

9621 - 96210: Dịch vụ làm tóc 

Nhóm này gồm: 

- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm 

tóc khác phục vụ cả nam và nữ; 

- Tạo kiểu tóc; 

- Cắt, tỉa và cạo râu. 

Loại trừ: Làm tóc giả được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu). 
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9622 - 96220: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác 

Nhóm này gồm: Hoạt động chăm sóc sắp đẹp không do các chuyên gia y tế 

thực hiện, ví dụ như:  Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm, triệt 

lông,... 

Loại trừ: Hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ do các chuyên gia y tế thực hiện được 

phân vào nhóm 8620 (Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và 

nha khoa). 

9623 - 96230: Dịch vụ spa và xông hơi 

Nhóm này gồm: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 

phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...). 

Loại trừ: 

- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp thuộc hoạt động không tách rời (hạch 

toán riêng) của cơ sở lưu trú được phân vào nhóm 55 (Dịch vụ lưu trú); 

- Hoạt động của các nhà trị liệu xoa bóp y học được phân vào nhóm 8699 

(Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động của các câu lạc bộ và cơ sở chăm sóc sức khỏe, thể hình và thể 

hình thẩm mỹ được phân vào nhóm 9311 (Hoạt động của các cơ sở thể thao). 

963 - 9630 - 96300: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ và các dịch vụ liên quan 

Nhóm này gồm: 

- Dịch vụ địa táng, hoả táng, điện táng các dịch vụ có liên quan khác; 

- Bảo quản thi hài, khâm liệm và các dịch vụ chuẩn bị cho địa táng, hỏa táng, 

điện táng; 

- Dịch vụ nhà tang lễ; 

- Bán đất xây mộ hoặc cho thuê đất để mai táng; 

- Trông coi nghĩa trang. 

Loại trừ:  

- Làm vườn nghĩa trang được phân vào nhóm 81300 (Dịch vụ cảnh quan); 

- Hoạt động dịch vụ tang lễ mang tính chất tín ngưỡng, tôn giáo được phân vào 

nhóm 94910 (Hoạt động của các tổ chức tôn giáo). 

964 - 9640 - 96400: Hoạt động trung gian cho dịch vụ cá nhân 

Nhóm này gồm: Hoạt động trung gian cho các dịch vụ cá nhân bằng cách kết 

nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ với nhau để lấy một khoản phí hoặc hoa 

hồng, mà không có bên trung gian cung cấp dịch vụ trung gian. Các hoạt động 
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trung gian này có thể được thực hiện trên các nền tảng kỹ thuật số hoặc thông qua 

các kênh phi kỹ thuật số (trực tiếp như: đến tận nhà, qua điện thoại, thư,...). Phí 

hoặc hoa hồng có thể được nhận từ khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ cá nhân. 

Doanh thu từ các hoạt động trung gian có thể bao gồm các nguồn thu nhập khác, 

chẳng hạn như doanh thu từ quảng cáo. Nó bao gồm, ví dụ như các hoạt động của 

đại lý giặt là. 

969 - 9690: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác  

96901: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan 

Nhóm này gồm: Hoạt động mang tính xã hội như môi giới hôn nhân, tổ chức 

và phục vụ đám cưới, đám hỏi... 

96909: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các nhà chiêm tinh và nhà tâm linh; 

- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, trông xe; 

- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh; 

- Hoạt động của trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi; 

- Các hoạt động nhượng quyền sử dụng máy hoạt động bằng xu như: Máy cân, 

máy kiểm tra huyết áp...; 

- Hoạt động của các buồng chụp ảnh và máy in ảnh tự động từ hồ sơ điện tử, ví 

dụ từ điện thoại, thẻ nhớ, ổ đĩa flash; 

- Hoạt động của nghệ sĩ xăm hình, sử dụng các chất sinh học, như henna, để 

trang trí tạm thời; 

- Dịch vụ trông nhà; 

- Hoạt động của những người tổ chức các sự kiện riêng tư (trừ tang lễ), ví dụ 

như tổ chức đám cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm… 

Loại trừ: 

- Hoạt động thú y được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y); 

- Hoạt động vệ sinh nhà cửa được phân vào nhóm 81210 (Vệ sinh chung nhà cửa); 

- Dạy yoga được phân vào nhóm 85510 (Giáo dục thể thao và giải trí); 

- Cung cấp các dịch vụ trị liệu thay thế, hoạt động của các nhà trị liệu, nhà thôi 

miên… được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu); 
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- Dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người già được phân vào nhóm 88103 (Hoạt 

động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật); 

- Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho trẻ em do người trông trẻ cung cấp tại nhà của 

họ hoặc trong các nhà trẻ, dịch vụ chăm sóc sau giờ học được phân vào nhóm 88900 

(Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác); 

- Hoạt động của máy đánh bạc chạy bằng xu được phân vào nhóm 9200 (Hoạt 

động xổ số, cá cược và đánh bạc); 

- Hoạt động của máy giặt chạy bằng xu được phân vào nhóm 96100 (Giặt là, 

làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú). 

U: HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA 

ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG 

CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

Ngành này gồm: Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 

và hoạt động sản xuất vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. 

97: HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH TRONG CÁC HỘ 

GIA ĐÌNH 

970 - 9700 - 97000: Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ 

gia đình 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình như: trông trẻ, nấu ăn, 

quản gia, làm vườn, gác cổng, giặt là, chăm sóc người già, lái xe, vệ sinh, trông 

nom nhà cửa, gia sư, người giám hộ, thư ký/trợ lý riêng...; 

- Việc làm thuê trong các hộ gia đình được xác định rõ bởi người đi thuê 

trong các cuộc điều tra hoặc nghiên cứu, kể cả người đi thuê là người độc thân. 

Giá trị sản phẩm được tạo ra trong hoạt động này được tính là làm thuê trong các 

hộ gia đình. 

Loại trừ: Cung cấp dịch vụ cá nhân và gia đình như vệ sinh nhà cửa, giặt là, 

nấu ăn, làm vườn, chăm sóc người phụ thuộc tại nhà... do các nhà cung cấp dịch vụ 

độc lập (vì lợi nhuận, phi lợi nhuận, tổ chức công hoặc tự kinh doanh) được phân 

vào loại dịch vụ tương ứng. 

98: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU 

DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

Ngành này gồm: 

- Sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng trong các hộ gia đình; 
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- Các hộ gia đình được phân loại ở đây khi nó không thể xác định được hoạt 

động chính cho hoạt động tự tiêu dùng của hộ gia đình. Nếu hộ gia đình tham gia 

vào hoạt động thị trường (sản xuất ra hàng hóa để bán) thì nó có được phân loại 

vào ngành hoạt động thị trường chủ yếu trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân.  

981 - 9810 - 98100: Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng 

của hộ gia đình 

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia 

đình. Những hoạt động này bao gồm trồng trọt, chăn nuôi (những hoạt động này 

chưa thể hiện trong điều tra của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản), sản xuất đồ 

dùng trong gia đình như: Rổ rá, nong nia, quần áo, mũ, nón và các sản phẩm vật 

chất tự tiêu dùng khác. Nếu hộ gia đình cũng tham gia vào việc sản xuất sản phẩm 

để bán ra thị trường thì hộ gia đình được phân loại vào ngành sản xuất hàng hóa 

tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nếu hộ gia đình chủ yếu tham 

gia vào sản xuất hàng hóa tự tiêu dùng (những hoạt động này chưa thể hiện trong 

điều tra của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, khai khoáng, công nghiệp chế biến, 

chế tạo, xây dựng...) thì hộ gia đình được phân loại vào hoạt động sản xuất sản 

phẩm vật chất tự tiêu dùng trong các hộ gia đình. 

982 - 9820 - 98200: Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng 

của hộ gia đình 

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng của các hộ gia đình kể 

cả việc nấu ăn, giảng dạy, chăm sóc thành viên trong gia đình hoặc các dịch vụ vận 

tải và các dịch vụ khác phục vụ cho bản thân gia đình. Nếu các hộ gia đình tham gia 

vào việc sản xuất sản phẩm dịch vụ bán ra thị trường thì các hộ được phân loại vào 

ngành sản xuất tương ứng trong Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam, nếu các hộ chủ 

yếu tham gia vào sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng thì các hộ được phân loại vào hoạt 

động sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng trong hộ gia đình ở nhóm này. 

V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ 

99: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ 

990 - 9900 - 99000: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 

Nhóm này gồm: 

- Hoạt động của các tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế giữa các quốc gia 

như Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của hệ thống Liên hợp quốc, các 

cơ quan khu vực, …, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hải quan 
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Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, 

Hiệp hội thương mại tự do châu Âu,… 

- Hoạt động của các cơ quan và tổ chức của Liên minh châu Âu. 

Loại trừ:  

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được phân vào nhóm 94990 (Hoạt 

động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu); 

- Hoạt động của các cơ quan chính phủ nói chung của các quốc gia khác như: 

đại sứ quán, lãnh sự quán, căn cứ quân sự, văn phòng đại điện của các tổ chức 

khoa học của nước ngoài tại Việt Nam… 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

   Số: 28/2025/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025 
 

 

THÔNG TƯ  

      Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN      

     quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng     

Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, 

việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 

nhân dân. 

Điều 1. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 13 

“c) Bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 17  

1. Bỏ cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại điểm đ khoản 1 và 

điểm d khoản 6 Điều 17. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau: 

“5. Kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về 

đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra theo các quy định sau: 

a) Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung 

Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản này và gửi Ngân 
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hàng Nhà nước có ý kiến trước khi quy chế này được ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, 

ngân hàng hợp tác xã phải gửi Ngân hàng Nhà nước Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng 

nhân dân;  

b) Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân phải được Hội đồng quản trị phê 

duyệt và đảm bảo có tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Đối tượng thực hiện kiểm tra; 

(ii) Phạm vi, nội dung, mục đích, nguyên tắc kiểm tra; 

(iii) Quy trình thực hiện kiểm tra; 

(iv) Thời hạn kiểm tra; 

(v) Quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan; 

c) Báo cáo kết quả kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân phải được gửi cho Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính 

được kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 17 như sau: 

“7. Cử nhân sự của ngân hàng hợp tác xã trong các trường hợp sau: 

a) Cử nhân sự để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và Phó 

giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân được can thiệp sớm khi Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính yêu cầu;  

b) Cử nhân sự để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chỉ định Chủ tịch, 

thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm 

soát; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương theo quy định tại 

Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo đề nghị của Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực; 

c) Nhân sự dự kiến cử tại điểm a và điểm b phải đáp ứng các quy định về tiêu 

chuẩn, điều kiện giữ các chức danh được cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện 

đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó 

giám đốc, Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân, trừ 

điều kiện phải là thành viên của quỹ tín dụng nhân dân.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản 8 Điều 17 như sau: 

a) Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố” bằng 

cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực” tại điểm c(ii), điểm d khoản 8 

Điều 17; 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 73 

 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c(iii) khoản 8 Điều 17 như sau: 

“(iii) Quy định về việc nhập, xuất, bảo quản, kiểm kê, quản lý sổ tiết kiệm 

trắng; tiếp nhận, tiêu hủy sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được của quỹ tín dụng 

nhân dân theo quy định của pháp luật;”; 

c) Thay thế cụm từ “địa bàn tỉnh, thành phố” bằng cụm từ “địa bàn khu vực” 

tại điểm d khoản 8 Điều 17; 

d) Bổ sung điểm đ vào khoản 8 Điều 17 như sau: 

“đ) Tiếp nhận sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được từ quỹ tín dụng nhân dân 

và thực hiện tiêu hủy theo quy định.”. 

5. Bổ sung khoản 10 vào Điều 17 như sau: 

“10. Giám sát quỹ tín dụng nhân dân theo các quy định sau: 

a) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát an toàn từng quỹ tín dụng nhân 

dân và giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để hỗ trợ cho hoạt động 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện vai trò là ngân hàng của tất cả quỹ 

tín dụng nhân dân;  

b) Hoạt động giám sát của ngân hàng hợp tác xã phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

(i) Được thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu thu thập được để tổng hợp, 

phân tích nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động 

ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

(ii) Phải tuân thủ pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công 

khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của quỹ tín dụng 

nhân dân thành viên; 

(iii) Nguyên tắc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát rủi ro, giám sát an toàn 

từng quỹ tín dụng nhân dân với giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; 

c) Nội dung giám sát an toàn từng quỹ tín dụng nhân dân: 

(i) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát tuân thủ quy định của pháp luật về 

an toàn hoạt động ngân hàng, các quy định khác của pháp luật về tiền tệ và ngân 

hàng trong hoạt động của từng quỹ tín dụng nhân dân, trong đó tập trung vào các 

nội dung sau: 

Giám sát tuân thủ các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; 

phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro. 
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Giám sát tuân thủ việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của người quản lý, người 

điều hành và việc tuân thủ cơ cấu quản trị, điều hành, kiểm soát. 

Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật về cho vay, gửi tiền, nhận tiền gửi; 

(ii) Ngân hàng hợp tác xã thực hiện giám sát rủi ro thông qua việc phân tích, 

nhận định về rủi ro của từng quỹ tín dụng nhân dân, trong đó tập trung vào các nội 

dung sau: 

Phân tích, nhận định về những thay đổi trọng yếu, các biến động bất thường 

của các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lãi dự thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh và các hạn chế, giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn. 

Phân tích, nhận định về việc thay đổi, thông tin liên quan đến người quản lý, 

người điều hành, tình hình góp vốn, thành viên góp vốn tác động đến hiệu quả 

quản trị, điều hành. 

Phân tích, nhận định về tình hình rủi ro trên cơ sở những thông tin bất lợi có 

thể ảnh hưởng trọng yếu đến quỹ tín dụng nhân dân. 

Phân tích, nhận định về tình hình cho vay, chất lượng cho vay đối với lĩnh vực, 

khách hàng và giao dịch có rủi ro cao để đánh giá mức độ tác động trọng yếu đến 

hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; 

d) Nội dung giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân:  

(i) Phân tích, nhận định mức độ lành mạnh tài chính nhằm phát hiện rủi ro ảnh 

hưởng đến an toàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: 

Phân tích, nhận định về tình hình vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn, tình 

hình huy động vốn, sử dụng vốn. 

Phân tích, nhận định về tình hình thanh khoản.  

Phân tích, nhận định về nợ xấu, chất lượng tài sản. 

Phân tích, nhận định về kết quả hoạt động kinh doanh, lãi dự thu; 

(ii) Phân tích, nhận định các diễn biến kinh tế, tác động của các lĩnh vực khác 

trong nền kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ ổn định của hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân; 

đ) Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung 

Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản này và gửi Ngân 

hàng Nhà nước có ý kiến trước khi quy chế này được ban hành hoặc sửa đổi, bổ 
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sung. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, 

ngân hàng hợp tác xã phải gửi Ngân hàng Nhà nước Quy chế giám sát quỹ tín 

dụng nhân dân; 

e) Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân phải được Hội đồng quản trị phê 

duyệt và có tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Nguyên tắc giám sát; 

(ii) Trình tự, thủ tục giám sát; 

(iii) Nội dung giám sát; 

(iv) Nguyên tắc lập, phê duyệt báo cáo kết quả giám sát:  

Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân phải được lập định kỳ 

hằng quý. Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân quý phải được 

hoàn thành trước ngày cuối cùng của tháng thứ hai của quý tiếp theo.  

Báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 6 tháng đầu 

năm phải được hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 trong năm. Báo cáo kết quả giám 

sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân năm phải được hoàn thành trước ngày 

10 tháng 4 năm tiếp theo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(v) Quản lý, lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát; 

(vi) Các mẫu biểu, báo cáo kết quả giám sát; 

(vii) Quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan; 

(viii) Phương pháp phân tích rủi ro.  

Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân phải được gửi đến Ngân hàng Nhà 

nước để có ý kiến trước ngày 30 tháng 11 năm 2025; 

g) Báo cáo kết quả giám sát: 

(i) Ngân hàng hợp tác xã gửi báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín 

dụng nhân dân cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày có báo cáo kết quả giám sát; 

(ii) Ngân hàng hợp tác xã gửi báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng 

nhân dân (theo từng quỹ tín dụng nhân dân hoặc báo cáo tổng hợp các quỹ tín dụng 

nhân dân theo địa bàn do từng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực quản lý) 

cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở 

chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có báo cáo kết quả giám sát.”. 
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Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20  

 “2. Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh 

toán qua tài khoản.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 21   

1. Bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 21 như sau: 

“đ) Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 21 như sau: 

“a) Mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương;”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 23  

 “3. Ban hành Quy chế điều hòa vốn, Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân, 

Quy chế kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân, Quy chế giám sát quỹ tín 

dụng nhân dân theo quy định tại khoản 1, khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 17 

Thông tư này.”. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 25  

“a) Mức phí trích nộp hằng năm bằng 0,05% dư nợ cho vay bình quân năm 

liền kề trước kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân, trong đó dư nợ cho vay bình quân năm được tính bằng tổng dư nợ cho 

vay (nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

phân loại tài sản có đối với ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân) tại 

thời điểm cuối mỗi tháng trong năm chia cho số tháng phải tính thực tế. Đối với 

ngân hàng hợp tác xã, số dư nợ cho vay tại thời điểm cuối mỗi tháng được loại trừ 

phần dư nợ cho vay điều hòa vốn đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên, 

cho vay quỹ tín dụng nhân dân thành viên để xử lý khó khăn tạm thời về thanh 

khoản;”. 

Điều 7. Sửa đổi khoản 1 Điều 26  

Bỏ cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 1 Điều 26. 

Điều 8. Sửa đổi khoản 4 Điều 29  

Bỏ cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 29. 
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Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 32  

“Điều 32. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

1. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: 

a) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của ngân hàng hợp tác xã theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao đối với việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; 

b) Thanh tra, kiểm tra ngân hàng hợp tác xã trong việc lập, quản lý, sử dụng 

Quỹ bảo toàn theo quy định tại Thông tư này; 

c) Tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ngân hàng hợp tác xã thực 

hiện kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân, có ý kiến và tiếp nhận Quy chế kiểm tra quỹ 

tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng: 

a) Giám sát hoạt động của ngân hàng hợp tác xã theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao đối với việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; 

b) Giám sát ngân hàng hợp tác xã trong việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo 

toàn theo quy định tại Thông tư này; 

c) Cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc cho ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Thông tư này; 

d) Có ý kiến đối với Quy chế giám sát quỹ tín dụng nhân dân do ngân hàng 

hợp tác xã xây dựng theo quy định tại khoản 10 Điều 17 Thông tư này; 

đ) Nhận các báo cáo quy định tại khoản 3 Điều 13; Điều 29 Thông tư này và 

quy chế quy định tại khoản 1, khoản 6, khoản 10 Điều 17; khoản 1 Điều 26 Thông 

tư này. 

3. Trách nhiệm của Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng: 

Nhận báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo 

quy định tại điểm g(i) khoản 10 Điều 17 Thông tư này. 

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực: 

a) Yêu cầu ngân hàng hợp tác xã cử nhân sự để giữ chức danh Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban, 

thành viên Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 7 

Điều 17 Thông tư này;  

b) Tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân, báo cáo tình 

hình cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn khu vực, 
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báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại khoản 5, 

khoản 8, điểm g(ii) khoản 10 Điều 17 Thông tư này; 

c) Có ý kiến đối với Quy chế kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân khi có đề nghị 

của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.”. 

Điều 10. Sửa đổi Điều 34  

Bỏ cụm từ “Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,” tại 

Điều 34. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung các phụ lục  

1. Thay thế Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2024/TT-NHNN 

bằng Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thay thế Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2024/TT-NHNN 

bằng Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” bằng cụm từ 

“Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng” tại điểm 3 Phụ lục số 03 ban hành kèm 

theo Thông tư số 27/2024/TT-NHNN. 

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng hợp 

tác xã, quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2025. 

2. Báo cáo kết quả giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân quy định 

tại điểm g(i) khoản 10 Điều 17 Thông tư này bắt đầu thực hiện từ kỳ báo cáo 6 

tháng đầu năm 2026. Báo cáo kết quả giám sát an toàn quỹ tín dụng nhân dân quy 

định tại điểm g(ii) khoản 10 Điều 17 Thông tư này bắt đầu thực hiện từ kỳ báo cáo 

Quý I năm 2026./. 

 

 KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

            Đoàn Thái Sơn 

 



 

 CÔNG BÁO/Số 1449 + 1450/Ngày 13-10-2025 79 

 

Phụ lục  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2025/TT-NHNN ngày 30/9/2025  

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 

 

Phụ lục 01 

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  /GP-NHNN Hà Nội, ngày… tháng….năm….. 

 

GIẤY PHÉP 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 27/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng 

Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 28/2025/TT-NHNN; 

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép của Chủ tịch Hội đồng quản trị và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép thành lập ngân hàng hợp tác xã như sau: 

1. Tên ngân hàng hợp tác xã: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt; 

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt; 
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- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên giao dịch (nếu có): 

2. Địa chỉ đặt trụ sở chính: 

Điều 2. Nội dung hoạt động: 

Các hoạt động... (liệt kê các hoạt động đề nghị và được chấp thuận tương ứng 

theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này); 

Điều 3. Vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã là... đồng (bằng chữ:…..). 

Điều 4. Thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã là... năm. 

Điều 5. Trong quá trình hoạt động, ngân hàng hợp tác xã phải tuân thủ pháp luật 

Việt Nam. 

Điều 6. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 7. Giấy phép ngân hàng hợp tác xã được lập thành 05 (năm) bản chính: 01 

(một) bản cấp cho ngân hàng hợp tác xã; 01 (một) bản gửi cơ quan đăng ký kinh 

doanh; 03 (ba) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (01 bản lưu tại Văn 

phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Khu vực nơi ngân hàng hợp tác xã dự kiến đặt trụ sở chính; 01 bản lưu tại 

hồ sơ cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 7; 

- UBND Tỉnh/Thành phố…; 

- Bộ Công an; 

- Lưu VP, QLGS. 

                                 THỐNG ĐỐC 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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Phụ lục 02 

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SỔ TIẾT KIỆM TRẮNG 

CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 
 

Đơn vị báo cáo…. 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SỔ TIẾT KIỆM TRẮNG CỦA 

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ 

(Tháng...năm...) 

 

STT 

 

Loại sổ  

tiết kiệm 

Số đầu kỳ 
Số nhập  

trong kỳ 

Số sử dụng  

trong kỳ 
Số cuối kỳ 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

Đơn vị 

nhận 

phân 

phối
1
 

Số 

lượng 

Từ 

serial 

đến 

serial 

I Sổ tiết kiệm đã được đưa vào sử dụng2 

1 Sổ tiết kiệm 

không kỳ 

hạn 

         

2 Sổ tiết kiệm 

có kỳ hạn 
         

II Sổ tiết kiệm chưa đưa vào sử dụng3 

1 Sổ tiết kiệm 

không kỳ hạn 

         

2 Sổ tiết kiệm 

có kỳ hạn 

         

3 Sổ tiết kiệm 

hỏng, mất 

         

III Sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được4 

           

 

                                                                                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Ghi chú: 

(1) Điền chi tiết đến từng quỹ tín dụng nhân dân. 

(2) Sổ tiết kiệm đã được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ tín dụng nhân dân 

tại thời điểm báo cáo. 

(3) Sổ tiết kiệm đã in nhưng chưa được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ tín 

dụng nhân dân tại thời điểm báo cáo. 

(4) Sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được mà ngân hàng hợp tác xã đã tiếp nhận để 

thu hồi, tiêu hủy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ:  

- Nội dung: 080.44417 

- Phát hành:  080.44243 

Email:  congbao@chinhphu.vn 

Website http://congbao.chinhphu.vn 
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